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1

Giáo trình thực hành thân vỏ ô tô (tài liệu 

dành cho hệ đào tạo đại học ngành Công 

nghệ kỹ thuật ô tô)

Bùi Văn Chinh Khoa học và Kỹ thuật, 2017 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

2 Nhập môn công nghệ kỹ thuật ô tô Đào Xuân Mai Giao thông vận tải, 2020 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

3
Kỹ thuật chẩn đoán và sửa chữa hộp số tự 

động : lưu hành nội bộ

Trung tâm Huấn luyện kỹ 

thuật ô ô Việt Nam
[k.n.x.b., 2022] Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

4
Hệ thống điều khiển động cơ ô tô hiện đại : 

lưu hành nội bộ

Trung tâm Huấn luyện kỹ 

thuật ô ô Việt Nam
[k.n.x.b., 2022] Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

5 Nguyên lý động cơ đốt trong Nguyễn Tất Tiến Giáo dục Việt Nam, 2021 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

6

Kỹ thuật đo. T.1, Dung sai lắp ghép và tiêu 

chuẩn hóa : biên soạn theo chương trình 

khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ninh Đức Tốn Giáo dục Việt Nam, 2009 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

7 Vẽ kỹ thuật cơ khí. T.2 Trần Hữu Quế Giáo dục Việt Nam, 2020 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

8 Thủy lực và máy thủy lực Phùng Văn Khương Giáo dục Việt Nam, 2009 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

9

Cơ sở kĩ thuật nhiệt : đã được Hội đồng môn 

học Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua, dùng 

làm tài liệu giảng dạy trong các trường đại 

học kĩ thuật

Phạm Lê Dần Giáo dục Việt Nam, 2016 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

10
Giáo trình vật liệu học trong cơ khí : dùng 

cho đào tạo hệ cử nhân các trường kỹ thuật
Hoàng Tùng Giáo dục Việt Nam, 2011 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

11 Giáo trình công nghệ kim loại Nguyễn Đức Thắng Giáo dục Việt Nam, 2013 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

12

Bơm nhiệt : nguyên lý làm việc, ứng dụng 

trong sưởi ấm, đun nước nóng, hút ẩm, sấy 

lạnh và các ứng dụng khác

Nguyễn Đức Lợi Giáo dục Việt Nam, 2021 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023
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13 Bài tập vẽ kĩ thuật cơ khí. T.2 Trần Hữu Quế Giáo dục Việt Nam, 2020 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

14
Cơ học kỹ thuật : dùng cho sinh viên đại học 

và cao đẳng kỹ thuật
Nguyễn Văn Khang Giáo dục Việt Nam, 2021 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

15 Giáo trình cơ sở thiết kế ô tô Lê Hồng Quân
Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ,
2019 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

16 Giáo trình động lực học dao động ô tô Nguyễn Thanh Quang Thống kê, 2020 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

17
Giáo trình hệ thống nhiên liệu động cơ đốt 

trong
Phạm Minh Hiếu

Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ,
2019 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

18 Bài tập cơ học máy Lại Khắc Liễm
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2016 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

19 Cơ sở khoa học vật liệu Đỗ Quang Minh
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2021 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

20 Cơ học máy Lại Khắc Liễm
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2019 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

21 Bài tập chi tiết máy Nguyễn Hữu Lộc
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2020 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

22 Giáo trình cơ sở thiết kế máy Nguyễn Hữu Lộc
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2020 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

23 Thiết kế mạch và lập trình PLC Trần Thế San Khoa học và Kỹ thuật, 2016 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

24
Giáo trình an toàn và môi trường công 

nghiệp
Nguyễn Văn Thiện Thống kê, 2020 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

25 Giáo trình vật liệu học Đỗ Ngọc Tú Thống kê, 2020 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

26 Giáo trình quản lý chất lượng sản phẩm Nguyễn Xuân Chung Thống kê, 2020 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

27 Giáo trình kỹ thuật điện tử Hà Thị Phương Thống kê, 2019 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

28 Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí. T.2 Trần Hữu Quế Giáo dục Việt Nam, 2020 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

29 Giáo trình công nghệ kim loại Nguyễn Đức Thắng Giáo dục Việt Nam, 2013 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

30
Giáo trình an toàn và môi trường công 

nghiệp
Nguyễn Văn Thiện Thống kê, 2019 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

31 Giáo trình vật liệu học Đỗ Ngọc Tú Thống kê, 2020 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023



32 Giáo trình quản lý chất lượng sản phẩm Nguyễn Xuân Chung Thống kê, 2020 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

33 Giáo trình kỹ thuật điện tử Hà Thị Phương Thống kê, 2019 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

34 Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí. T.2 Trần Hữu Quế Giáo dục Việt Nam, 2020 Công nghệ kỹ thuật ô tô 2022-2023

35 Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ sinh học Nguyễn Thị Hiền Khoa học và Kỹ thuật, 2019 Công nghệ sinh học 2022-2023

36
Ứng dụng tổ hợp & xác suất trong giải bài 

tập di truyền
Hoàng Trọng Phán

Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2017 Công nghệ sinh học 2022-2023

37
Sinh học và di truyền : giáo trình giảng dạy 

đại học
Nguyễn Thị Hồng Nhung

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2022 Công nghệ sinh học 2022-2023

38
Câu hỏi trắc nghiệm hóa đại cương - vô cơ : 

giáo trình đào tạo đại học
Lê Đình Quang Y học, 2022 Công nghệ sinh học 2022-2023

39
Sinh học và di truyền : giáo trình giảng dạy 

đại học
Nguyễn Thị Hồng Nhung

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2022 Công nghệ sinh học 2022-2023

40 Quản lý chất lượng thực phẩm Đống Thị Anh Đào
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2016 Công nghệ sinh học 2022-2023

41 Giáo trình hóa sinh công nghiệp Lê Ngọc Tú Khoa học và Kỹ thuật, 2020 Công nghệ sinh học 2022-2023

42
Câu hỏi trắc nghiệm hóa đại cương - vô cơ : 

giáo trình đào tạo đại học
Lê Đình Quang Y học, 2022 Công nghệ sinh học 2022-2023

43 Cơ sở di truyền học phân tử và tế bào Đinh Hoàng Long
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2023 Công nghệ sinh học 2022-2023

44 Sản xuất sạch hơn Phạm Thị Thúy
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2019 Công nghệ sinh học 2022-2023

45
Sinh học và di truyền : giáo trình giảng dạy 

đại học
Nguyễn Thị Hồng Nhung

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2022 Công nghệ sinh học 2022-2023

46 Giáo trình tin học ứng dụng Trần Thị Song Minh
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2018 Công nghệ thông tin 2022-2023

47 Giáo trình lập trình nâng cao C Nguyễn Văn Thư
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2020 Công nghệ thông tin 2022-2023



48 Bài giảng kỹ thuật số Cao Thị Thu Hương
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2017 Công nghệ thông tin 2022-2023

49 Giáo trình kỹ nghệ phần mềm Hàn Viết Thuận
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2021 Công nghệ thông tin 2022-2023

50
Mật mã và an toàn thông tin : lý thuyết và 

ứng dụng
Hồ Văn Canh

Thông tin và Truyền 

thông,
2018 Công nghệ thông tin 2022-2023

51 Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đỗ Trung Kiên Đại học Sư phạm, 2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

52
Giáo trình phát triển hệ thống doanh nghiệp 

điện tử ERP
Đỗ Mạnh Hùng Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

53 Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật Hàn Viết Thuận
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2018 Công nghệ thông tin 2022-2023

54 Giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng Vũ Thị Dương Khoa học và Kỹ thuật, 2015 Công nghệ thông tin 2022-2023

55
Giáo trình nguyên lí hệ điều hành : lưu hành 

nội bộ
Nguyễn Thanh Hải [k.n.x.b.], 2016 Công nghệ thông tin 2022-2023

56 Giáo trình quản trị mạng Phạm Văn Hiệp Thống kê, 2017 Công nghệ thông tin 2022-2023

57 Giáo trình khai phá dữ liệu Trần Hùng Cường Thống kê, 2017 Công nghệ thông tin 2022-2023

58 Giáo trình cơ sở dữ liệu Nguyễn Thị Thanh Huyền
Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ,
2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

59 Giáo trình thiết kế web Nguyễn Trung Phú Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

60 Giáo trình đồ họa ứng dụng 1 Phan Văn Viên Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

61 Giáo trình cơ sở lập trình nhúng Phạm Văn Hà Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

62 Giáo trình lập trình cơ bản Trần Thanh Huân Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

63 Giáo trình tối ưu hóa Đỗ Thị Tâm Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023



64
Giáo trình lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu 

trên web
Trần Phương Nhung Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

65 Giáo trình xử lý ảnh Lê Thị Thủy Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

66 Giáo trình nhập môn công nghệ phần mềm Phùng Đức Hòa Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

67
Giáo trình một số phương pháp tính toán 

mềm
Nguyễn Bá Nghiễn Khoa học và Kỹ thuật, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

68 Giáo trình mạng máy tính Phạm Văn Hiệp Thanh niên, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

69
Giáo trình công cụ và môi trường phát triển 

phần mềm
Trần Tiến Dũng Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

70
Thực hành phát triển ứng dụng trên thiết bị 

di động với các cơ sở dữ liệu Firebase
Trần Tiến Dũng Giao thông vận tải, 2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

71 Giáo trình bài tập cơ sở dữ liệu Phạm Văn Hà Giao thông vận tải, 2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

72 Giáo trình lập trình mạng Đỗ Mạnh Hùng Thống kê, 2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

73 Giáo trình nhập môn lý thuyết nhận dạng Nguyễn Mạnh Cường Thống kê, 2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

74 Giáo trình trí tuệ nhân tạo Nguyễn Phương Nga Thống kê, 2021 Công nghệ thông tin 2022-2023

75 Giáo trình quản lý dự án công nghệ thông tin Trần Tiến Dũng Thống kê, 2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

76
Giáo trình phát triển ứng dụng cho thiết bị di 

động
Nguyễn Bá Nghiễn Thống kê, 2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

77 Thiết kế web với jQuery Nguyễn Bá Nghiễn Thống kê, 2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

78 Giáo trình robot công nghiệp Khổng Minh Khoa học và Kỹ thuật, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

79 Giáo trình thông tin di động Phan Thanh Hòa Khoa học và Kỹ thuật, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023



80 Lập trình hệ thống nhúng với raspberry Nguyễn Tất Bảo Thiện Thanh niên, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

81 Quản trị cơ sở dữ liệu Trần Quang [k.n.x.b.], 2018 Công nghệ thông tin 2022-2023

82 Hệ cơ sở dữ liệu Dương Tuấn Anh
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

83 Thị giác máy tính và ứng dụng trong robotics Lê Đức Hạnh
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

84 Kỹ thuật lập trình Nguyễn Trung Trực
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2018 Công nghệ thông tin 2022-2023

85 Phân tích và thiết kế giải thuật Dương Anh Tuấn
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2018 Công nghệ thông tin 2022-2023

86 Khai phá dữ liệu và kỹ thuật phân lớp Trần Minh Quang
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

87 Giáo trình kỹ thuật lập trình nâng cao Hồ Trung Thành
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

88
Cấu trúc dữ liệu minh hoạ bằng C# : sách 

tham khảo
Trương Hoài Phan

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2015 Công nghệ thông tin 2022-2023

89
Khai phá dữ liệu trong kinh doanh : sách 

tham khảo
Nguyễn Duy Nhất

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2015 Công nghệ thông tin 2022-2023

90 Giáo trình kỹ thuật lập trình cơ bản Hồ Trung Thành
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

91
Giáo trình phát triển ứng dụng di động cơ 

bản
Lê Hoành Sử

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

92
Giáo trình phát triển ứng dụng di động nâng 

cao
Lê Hoành Sử

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

93 Bài giảng quản lý dự án công nghệ thông tin Phạm Thảo
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

94 Lập trình hệ thống nhúng với raspberry Nguyễn Tất Bảo Thiện Thanh niên, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

95
Giáo trình vi điều khiển ARM hướng dẫn sử 

dụng STM32
Nguyễn Vũ Quỳnh Thanh niên, 2020 Công nghệ thông tin 2022-2023



96

Metaverse handbook : NFT, blockchain, XR 

và WEB 3.0 những công nghệ tiếp theo thay 

đổi nền tảng internet

Terry Quharrison Công thương, 2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

97 Kỹ thuật số 1 Nguyễn Như Anh
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2015 Công nghệ thông tin 2022-2023

98 Lập trình hệ thống nhúng Hoàng Trang
Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh,
2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

99 Lập trình hệ thống nhúng với raspberry Nguyễn Tất Bảo Thiện Thanh niên, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

100
Giáo trình vi điều khiển ARM hướng dẫn sử 

dụng STM32
Nguyễn Vũ Quỳnh Thanh niên, 2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

101 Giáo trình thiết kế hệ thống nhúng Đoàn Duy
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

102 Tài liệu hướng dẫn thực hành hệ điều hành

Nguyễn Thanh Thiện; Phan 

Đình Duy; Trần Đại Dương; 

Trần Hoàng Lộc

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2018 Công nghệ thông tin 2022-2023

103 Thực hành xử lý tín hiệu số Bùi Thanh Hiếu
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2014 Công nghệ thông tin 2022-2023

104 Tài liệu hướng dẫn thực hành trí tuệ nhân tạo Nguyễn Đình Hiển
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2016 Công nghệ thông tin 2022-2023

105 Giáo trình vi điều khiển

Lê Quang Minh ; TS. ; Phan 

Đình Duy ; ThS. ; Vũ Đức 

Lung ; biên soạn

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2016 Công nghệ thông tin 2022-2023

106 Giáo trình xử lý ảnh Võ Đức Khánh
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2010 Công nghệ thông tin 2022-2023

107 Giáo trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên Nguyễn Tuấn Đăng
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2017 Công nghệ thông tin 2022-2023

108 Giáo trình các hệ cơ sở tri thức Đỗ Văn Nhơn
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

109 Giáo trình quản lý thông tin Nguyễn Gia Tuấn Anh
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2023 Công nghệ thông tin 2022-2023

110 Giáo trình kiến trúc máy tính Patterson Davida A
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2023 Công nghệ thông tin 2022-2023



111 Nhập môn phát triển game

Đinh Nguyễn Anh Dũng ; 

ThS. ; biên soạn; Vũ Thanh 

Nguyên ; PGS.TS

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2015 Công nghệ thông tin 2022-2023

112 Giáo trình phát triển ứng dụng web Nguyễn Đình Thuân
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2015 Công nghệ thông tin 2022-2023

113 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP Đỗ Duy Thanh
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2016 Công nghệ thông tin 2022-2023

114
Hướng dẫn thực hành phát triển ứng dụng 

trên thiết bị di động
Trần Hồng Nghi

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

115 Giáo trình khai thác dữ liệu Đỗ Phúc
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

116
Tài liệu hướng dẫn thực hành kiến trúc máy 

tính nâng cao

Lâm Đức Khải ; ThS. ; Trần 

Thị Như Nguyệt ; biên soạn

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2016 Công nghệ thông tin 2022-2023

117
Giáo trình lập trình nhúng trên thiết bị di 

động

Lâm Đức Khải ; TS. ; Nguyễn 

Thanh Thiện ; ThS. ; biên soạn

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

118 Giáo trình mạng máy tính
Đàm Quang Hồng Hải ; ThS. ; 

biên soạn; Nguyễn Bình Dương

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2010 Công nghệ thông tin 2022-2023

119 Ngôn ngữ lập trình phần cứng Verilog

Lâm Đức Khải ; ThS. ; Phan 

Đình Duy ; Vũ Đức Lung ; TS. 

; biên soạn

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2014 Công nghệ thông tin 2022-2023

120
Nhập môn máy tính lượng tử : tài liệu tham 

khảo
Phan Hoàng Chương

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2021 Công nghệ thông tin 2022-2023

121 Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo

Đinh Nguyễn Anh Dũng ; 

ThS. ; biên soạn; Hoàng Văn 

Kiếm ; GS.TSKH

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2011 Công nghệ thông tin 2022-2023

122 Giáo trình phân tích dữ liệu lớn Đỗ Phúc
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

123
Giáo trình phân tích hệ thống hướng đối 

tượng với UML

Dương Kiều Hoa ; Tôn Thất 

Hòa An ; biên soạn

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2011 Công nghệ thông tin 2022-2023

124
Giáo trình phân tích mạng xã hội và ứng 

dụng
Đỗ Phúc ; PGS.TS. ; biên soạn

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2017 Công nghệ thông tin 2022-2023

125
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông 

tin
Cao Thị Nhạn

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

126
Giáo trình phát triển phần mềm mã nguồn 

mở

Lê Đình Tuấn ; TS. ; Nguyễn 

Công Hoan ; ThS. ; Phan 

Trung Hiếu ; biên soạn; Vũ 

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2016 Công nghệ thông tin 2022-2023



127 Giáo trình quản lý dự án công nghệ thông tin Ngô Trung Việt ; biên soạn
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2010 Công nghệ thông tin 2022-2023

128
Tài liệu hướng dẫn thực hành công nghệ 

web ASP.NET
Phạm Thi Vương

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2014 Công nghệ thông tin 2022-2023

129
Tài liệu hướng dẫn thực hành lập trình môi 

trường Windows
Phạm Thi Vương

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2014 Công nghệ thông tin 2022-2023

130
Tài liệu hướng dẫn thực hành lập trình 

nhúng căn bản
Phan Nguyệt Minh

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2014 Công nghệ thông tin 2022-2023

131
Tài liệu hướng dẫn thực hành lập trình 

symbolic trong trí tuệ nhân tạo

Hồ Long Vân ; Nguyễn Đình 

Hiển ; biên soạn; Nguyễn Thị 

Ngọc Diễm

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2015 Công nghệ thông tin 2022-2023

132 Giáo trình thiết kế cơ sở dữ liệu Thái Huy Tân ; ThS
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2012 Công nghệ thông tin 2022-2023

133 Giáo trình thiết kế logic số Đặng Hoài Bắc
Thông tin và Truyền 

thông,
2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

134
Giáo trình công nghệ internet of things và 

ứng dụng
Lê Trung Quân

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2021 Công nghệ thông tin 2022-2023

135 Ẩn thông tin trong dữ liệu số và ứng dụng Dương Minh Đức
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

136
Giáo trình các kỹ thuật trong xử lý ngôn ngữ 

tự nhiên
Nguyễn Tuấn Đăng

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2017 Công nghệ thông tin 2022-2023

137 Dịch máy Nguyễn Lưu Thùy Ngân
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2015 Công nghệ thông tin 2022-2023

138
Giáo trình công nghệ thông tin trong thương 

mại điện tử
Nguyễn Đình Thuân

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2015 Công nghệ thông tin 2022-2023

139 Giáo trình khai phá dữ liệu Đỗ Phúc
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2016 Công nghệ thông tin 2022-2023

140 Giáo trình ngôn ngữ học máy tính Nguyễn Tuấn Đăng
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2015 Công nghệ thông tin 2022-2023

141 Giáo trình thiết kế logic số Đặng Hoài Bắc
Thông tin và Truyền 

thông,
2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

142
Mật mã và an toàn thông tin : lý thuyết và 

ứng dụng
Hồ Văn Canh

Thông tin và Truyền 

thông,
2018 Công nghệ thông tin 2022-2023



143
Làm chủ sai số trong thiết kế và điều khiển 

robot
Phạm Thành Long Khoa học và Kỹ thuật, 2021 Công nghệ thông tin 2022-2023

144
Mạng truyền thông công nghiệp SCADA : lý 

thuyết - thực hành
Lê Ngọc Bích Thanh niên, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

145
Lý thuyết đồ thị và ứng dụng cài đặt bởi 

ngôn ngữ mạnh Python
Trần Thông Quế

Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

146
Giáo trình lập trình android : giáo trình cho 

bậc đại học ngành công nghệ thông tin
Lê Hoàng Sơn Xây dựng, 2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

147
Lý thuyết đồ thị và ứng dụng cài đặt bởi 

ngôn ngữ mạnh Python
Trần Thông Quế

Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

148
Giáo trình công nghệ internet of things và 

ứng dụng
Lê Trung Quân

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2021 Công nghệ thông tin 2022-2023

149
Metaverse tái định hình không gian 

marketing
Zhao Guang Yi Công thương, 2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

150
Metaverse : cuộc cách mạng tiếp nối 

blockchain, NFT và tiền điện tử
Blevinsson Agnes Dân trí, 2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

151 Bài tập nhập môn lập trình Lê Thị Thùy Dương Khoa học và Kỹ thuật, 2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

152

Các hình thức tấn công mạng - Cyberspace : 

kiến thức cơ bản về không gian mạng giúp 

cộng đồng tăng cường ý thức bảo mật trên 

Nguyễn Văn Kha Khoa học và Kỹ thuật, 2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

153 Người máy thông minh - Kỹ năng cơ bản Lư Chuyên Sâm
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

154
Giáo trình vi điều khiển ARM hướng dẫn sử 

dụng STM32
Nguyễn Vũ Quỳnh Thanh niên, 2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

155 Thiết kế FPGA Vũ Chiến Thắng Xây dựng, 2021 Công nghệ thông tin 2022-2023

156
25 xu hướng công nghệ định hình cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0
Marr Bernard

Thông tin và Truyền 

thông,
2023 Công nghệ thông tin 2022-2023

157
Lý thuyết đồ thị và ứng dụng cài đặt bởi 

ngôn ngữ mạnh Python
Trần Thông Quế

Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

158 Bài tập lập trình hướng đối tượng Ngô Đức Vĩnh Thống kê, 2022 Công nghệ thông tin 2022-2023



159
Metaverse: Vũ trũ ảo và cuộc cách mạng hoá 

vạn vật
Ball Matthew

Thế giới : Công ty Sách 

Alpha,
2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

160 Phục hồi và phân tích dữ liệu điện tử Trần Văn Hòa
Thông tin và Truyền 

thông,
2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

161 Tự học Photoshop CC toàn tập Phạm Quang Huấn Thanh niên, 2023 Công nghệ thông tin 2022-2023

162
IoT (Internet vạn vật) - Kiến trúc IoT, IOT 

công nghiệp và công nghiệp 4.0, IoT tổ ong
Nguyễn Phạm Anh Dũng

Thông tin và Truyền 

thông,
2023 Công nghệ thông tin 2022-2023

163 Ẩn giấu thông tin Nguyễn Đức Tuấn
Thông tin và Truyền 

thông,
2021 Công nghệ thông tin 2022-2023

164

Giáo trình thực hành kiểm thử phần mềm : 

QuickTes Pro, Junit, Selenium IDE, 

Selenium RC

Phạm Quang Huy Thanh niên, 2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

165 Internet of things : các vấn đề hiện nay Nguyễn Tấn Huynh Nxb. Hà Nội, 2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

166 Giáo trình cơ sở kỹ thuật lập trình với C# Phạm Ngọc Hưng Khoa học và Kỹ thuật, 2023 Công nghệ thông tin 2022-2023

167
Kiểm thử phần mềm từng bước trở thành 

Tester chuyên nghiệp
Nguyễn Thị Kiêm Ái Thanh niên, 2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

168 Thiết kế FPGA Vũ Chiến Thắng Xây dựng, 2021 Công nghệ thông tin 2022-2023

169 Giáo trình C++ & lập trình hướng đối tượng Phạm Văn Ất Bách khoa Hà Nội, 2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

170
Giáo trình kỹ thuật lập trình C : căn bản và 

nâng cao
Phạm Văn Ất Bách khoa Hà Nội, 2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

171
Các mô hình cơ bản trong phân tích thiết kế 

hướng đối tượng
Lê Văn Phùng

Thông tin và Truyền 

thông,
2018 Công nghệ thông tin 2022-2023

172 An toàn thực phẩm Đào Thị Yến Phi Y học, 2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

173 Giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng Vũ Thị Dương Khoa học và Kỹ thuật, 2015 Công nghệ thông tin 2022-2023

174
Giáo trình nguyên lí hệ điều hành : lưu hành 

nội bộ
Nguyễn Thanh Hải [k.n.x.b.], 2016 Công nghệ thông tin 2022-2023



175 Giáo trình quản trị mạng Phạm Văn Hiệp Thống kê, 2017 Công nghệ thông tin 2022-2023

176 Giáo trình khai phá dữ liệu Trần Hùng Cường Thống kê, 2017 Công nghệ thông tin 2022-2023

177 Giáo trình cơ sở dữ liệu Nguyễn Thị Thanh Huyền
Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ,
2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

178 Giáo trình thiết kế web Nguyễn Trung Phú Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

179 Giáo trình đồ họa ứng dụng 1 Phan Văn Viên Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

180 Giáo trình cơ sở lập trình nhúng Phạm Văn Hà Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

181 Giáo trình lập trình cơ bản Trần Thanh Huân Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

182 Giáo trình tối ưu hóa Đỗ Thị Tâm Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

183
Giáo trình lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu 

trên web
Trần Phương Nhung Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

184 Giáo trình xử lý ảnh Lê Thị Thủy Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

185 Giáo trình nhập môn công nghệ phần mềm Phùng Đức Hòa Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

186
Giáo trình một số phương pháp tính toán 

mềm
Nguyễn Bá Nghiễn Khoa học và Kỹ thuật, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

187 Giáo trình mạng máy tính Phạm Văn Hiệp Thanh niên, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

188
Giáo trình công cụ và môi trường phát triển 

phần mềm
Trần Tiến Dũng Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

189
Thực hành phát triển ứng dụng trên thiết bị 

di động với các cơ sở dữ liệu Firebase
Trần Tiến Dũng Giao thông vận tải, 2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

190 Giáo trình bài tập cơ sở dữ liệu Phạm Văn Hà Giao thông vận tải, 2020 Công nghệ thông tin 2022-2023



191 Giáo trình lập trình mạng Đỗ Mạnh Hùng Thống kê, 2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

192 Giáo trình nhập môn lý thuyết nhận dạng Nguyễn Mạnh Cường Thống kê, 2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

193 Giáo trình trí tuệ nhân tạo Nguyễn Phương Nga Thống kê, 2021 Công nghệ thông tin 2022-2023

194 Giáo trình quản lý dự án công nghệ thông tin Trần Tiến Dũng Thống kê, 2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

195
Giáo trình phát triển ứng dụng cho thiết bị di 

động
Nguyễn Bá Nghiễn Thống kê, 2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

196 Thiết kế web với jQuery Nguyễn Bá Nghiễn Thống kê, 2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

197 Giáo trình robot công nghiệp Khổng Minh Khoa học và Kỹ thuật, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

198 Kỹ thuật lập trình Nguyễn Trung Trực
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2018 Công nghệ thông tin 2022-2023

199 Quản trị cơ sở dữ liệu Trần Quang [k.n.x.b.], 2018 Công nghệ thông tin 2022-2023

200 Hệ cơ sở dữ liệu Dương Tuấn Anh
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

201 Thị giác máy tính và ứng dụng trong robotics Lê Đức Hạnh
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

202 Khai phá dữ liệu và kỹ thuật phân lớp Trần Minh Quang
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

203 Phân tích và thiết kế giải thuật Dương Anh Tuấn
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2018 Công nghệ thông tin 2022-2023

204 Giáo trình thông tin di động Phan Thanh Hòa Khoa học và Kỹ thuật, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

205
Giáo trình phát triển hệ thống doanh nghiệp 

điện tử ERP
Đỗ Mạnh Hùng Thống kê, 2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

206 Bài giảng quản lý dự án công nghệ thông tin Phạm Thảo
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2019 Công nghệ thông tin 2022-2023



207
Giáo trình lập trình android : giáo trình cho 

bậc đại học ngành công nghệ thông tin
Lê Hoàng Sơn Xây dựng, 2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

208
Mật mã và an toàn thông tin : lý thuyết và 

ứng dụng
Hồ Văn Canh

Thông tin và Truyền 

thông,
2018 Công nghệ thông tin 2022-2023

209
Giáo trình công nghệ internet of things và 

ứng dụng
Lê Trung Quân

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2021 Công nghệ thông tin 2022-2023

210

Metaverse handbook : NFT, blockchain, XR 

và WEB 3.0 những công nghệ tiếp theo thay 

đổi nền tảng internet

Terry Quharrison Công thương, 2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

211
Lý thuyết đồ thị và ứng dụng cài đặt bởi 

ngôn ngữ mạnh Python
Trần Thông Quế

Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

212
25 xu hướng công nghệ định hình cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0
Marr Bernard

Thông tin và Truyền 

thông,
2023 Công nghệ thông tin 2022-2023

213
Metaverse: Vũ trũ ảo và cuộc cách mạng hoá 

vạn vật
Ball Matthew

Thế giới : Công ty Sách 

Alpha,
2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

214 Bài tập lập trình hướng đối tượng Ngô Đức Vĩnh Thống kê, 2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

215 Giáo trình thiết kế logic số Đặng Hoài Bắc
Thông tin và Truyền 

thông,
2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

216
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông 

tin
Cao Thị Nhạn

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

217 Giáo trình các hệ cơ sở tri thức Đỗ Văn Nhơn
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

218 Giáo trình quản lý thông tin Nguyễn Gia Tuấn Anh
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2023 Công nghệ thông tin 2022-2023

219 Giáo trình thiết kế hệ thống nhúng Đoàn Duy
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2020 Công nghệ thông tin 2022-2023

220
Nhập môn máy tính lượng tử : tài liệu tham 

khảo
Phan Hoàng Chương

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2021 Công nghệ thông tin 2022-2023

221 Giáo trình kiến trúc máy tính Patterson Davida A
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2023 Công nghệ thông tin 2022-2023



222 Giáo trình khai thác dữ liệu Đỗ Phúc
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

223 Giáo trình phân tích dữ liệu lớn Đỗ Phúc
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

224 Ẩn thông tin trong dữ liệu số và ứng dụng Dương Minh Đức
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

225
Giáo trình công nghệ thông tin trong thương 

mại điện tử
Nguyễn Đình Thuân

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2015 Công nghệ thông tin 2022-2023

226 Nhập môn phát triển game

Đinh Nguyễn Anh Dũng ; 

ThS. ; biên soạn; Vũ Thanh 

Nguyên ; PGS.TS

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2015 Công nghệ thông tin 2022-2023

227 Giáo trình ngôn ngữ học máy tính Nguyễn Tuấn Đăng
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2015 Công nghệ thông tin 2022-2023

228 Giáo trình phát triển ứng dụng web Nguyễn Đình Thuân
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2015 Công nghệ thông tin 2022-2023

229
Tài liệu hướng dẫn thực hành lập trình 

symbolic trong trí tuệ nhân tạo

Hồ Long Vân ; Nguyễn Đình 

Hiển ; biên soạn; Nguyễn Thị 

Ngọc Diễm

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2015 Công nghệ thông tin 2022-2023

230 Tài liệu hướng dẫn thực hành hệ điều hành

Nguyễn Thanh Thiện; Phan 

Đình Duy; Trần Đại Dương; 

Trần Hoàng Lộc

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2018 Công nghệ thông tin 2022-2023

231
Giáo trình phát triển phần mềm mã nguồn 

mở

Lê Đình Tuấn ; TS. ; Nguyễn 

Công Hoan ; ThS. ; Phan 

Trung Hiếu ; biên soạn; Vũ 

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2016 Công nghệ thông tin 2022-2023

232
Tài liệu hướng dẫn thực hành công nghệ 

web ASP.NET
Phạm Thi Vương

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2014 Công nghệ thông tin 2022-2023

233
Hướng dẫn thực hành phát triển ứng dụng 

trên thiết bị di động
Trần Hồng Nghi

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

234
Tài liệu hướng dẫn thực hành lập trình 

nhúng căn bản
Phan Nguyệt Minh

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2014 Công nghệ thông tin 2022-2023

235 Giáo trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên Nguyễn Tuấn Đăng
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2017 Công nghệ thông tin 2022-2023

236
Giáo trình các kỹ thuật trong xử lý ngôn ngữ 

tự nhiên
Nguyễn Tuấn Đăng

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2017 Công nghệ thông tin 2022-2023

237
Tài liệu hướng dẫn thực hành kiến trúc máy 

tính nâng cao

Lâm Đức Khải ; ThS. ; Trần 

Thị Như Nguyệt ; biên soạn

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2016 Công nghệ thông tin 2022-2023



238
Giáo trình phân tích mạng xã hội và ứng 

dụng
Đỗ Phúc ; PGS.TS. ; biên soạn

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2017 Công nghệ thông tin 2022-2023

239 Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo

Đinh Nguyễn Anh Dũng ; 

ThS. ; biên soạn; Hoàng Văn 

Kiếm ; GS.TSKH

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2011 Công nghệ thông tin 2022-2023

240
Giáo trình phân tích hệ thống hướng đối 

tượng với UML

Dương Kiều Hoa ; Tôn Thất 

Hòa An ; biên soạn

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2011 Công nghệ thông tin 2022-2023

241 Giáo trình khai phá dữ liệu Đỗ Phúc
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2016 Công nghệ thông tin 2022-2023

242 Tài liệu hướng dẫn thực hành trí tuệ nhân tạo Nguyễn Đình Hiển
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2016 Công nghệ thông tin 2022-2023

243 Giáo trình vi điều khiển

Lê Quang Minh ; TS. ; Phan 

Đình Duy ; ThS. ; Vũ Đức 

Lung ; biên soạn

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2016 Công nghệ thông tin 2022-2023

244
Tài liệu hướng dẫn thực hành lập trình môi 

trường Windows
Phạm Thi Vương

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2014 Công nghệ thông tin 2022-2023

245 Dịch máy Nguyễn Lưu Thùy Ngân
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2015 Công nghệ thông tin 2022-2023

246 Thực hành xử lý tín hiệu số Bùi Thanh Hiếu
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2014 Công nghệ thông tin 2022-2023

247 Giáo trình xử lý ảnh Võ Đức Khánh
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2010 Công nghệ thông tin 2022-2023

248 Giáo trình thiết kế cơ sở dữ liệu Thái Huy Tân ; ThS
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2012 Công nghệ thông tin 2022-2023

249
Giáo trình lập trình nhúng trên thiết bị di 

động

Lâm Đức Khải ; TS. ; Nguyễn 

Thanh Thiện ; ThS. ; biên soạn

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2019 Công nghệ thông tin 2022-2023

250
Tài liệu hướng dẫn thực hành quản trị dự án 

công nghệ thông tin
Nguyễn Thị Thanh Trúc

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2014 Công nghệ thông tin 2022-2023

251
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông 

tin
Huỳnh Ngọc Tín ; biên soạn

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2008 Công nghệ thông tin 2022-2023

252 Giáo trình quản lý dự án công nghệ thông tin Ngô Trung Việt ; biên soạn
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2010 Công nghệ thông tin 2022-2023

253 Ngôn ngữ lập trình phần cứng Verilog

Lâm Đức Khải ; ThS. ; Phan 

Đình Duy ; Vũ Đức Lung ; TS. 

; biên soạn

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2014 Công nghệ thông tin 2022-2023



254 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP Đỗ Duy Thanh
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2016 Công nghệ thông tin 2022-2023

255 Giáo trình mạng máy tính
Đàm Quang Hồng Hải ; ThS. ; 

biên soạn; Nguyễn Bình Dương

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2010 Công nghệ thông tin 2022-2023

256
IoT (Internet vạn vật) - Kiến trúc IoT, IOT 

công nghiệp và công nghiệp 4.0, IoT tổ ong
Nguyễn Phạm Anh Dũng

Thông tin và Truyền 

thông,
2023 Công nghệ thông tin 2022-2023

257 Ẩn giấu thông tin Nguyễn Đức Tuấn
Thông tin và Truyền 

thông,
2021 Công nghệ thông tin 2022-2023

258
Các mô hình cơ bản trong phân tích thiết kế 

hướng đối tượng
Lê Văn Phùng

Thông tin và Truyền 

thông,
2018 Công nghệ thông tin 2022-2023

259
Giáo trình kỹ thuật lập trình C : căn bản và 

nâng cao
Phạm Văn Ất Bách khoa Hà Nội, 2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

260 Giáo trình C++ & lập trình hướng đối tượng Phạm Văn Ất Bách khoa Hà Nội, 2022 Công nghệ thông tin 2022-2023

261 Thiết kế FPGA Vũ Chiến Thắng Xây dựng, 2021 Công nghệ thông tin 2022-2023

262 Bài giảng tiếng Anh chuyên ngành CNTT
Đặng Minh Quân ; TS. ; biên 

soạn

Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2017 Công nghệ thông tin 2022-2023

263
Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thực 

phẩm (song ngữ Anh - Việt)
Nguyễn Thị Hiền Khoa học và Kỹ thuật, 2019 Công nghệ thực phẩm 2022-2023

264

Khoa học về nấu ăn : giải đáp thắc mắc, hoá 

giải lầm tưởng phổ biến về nấu ăn = The 

science of cooking

Farrimond Stuart Thế giới, 2021 Công nghệ thực phẩm 2022-2023

265

Để bao bì truyền tải thông điệp marketing : 

bí kíp tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm 

thương mại

Heller Robert Dân trí, 2022 Công nghệ thực phẩm 2022-2023

266 Khám phá ẩm thực truyền thống Việt Nam Ngô Đức Thịnh Hồng Đức, 2022 Công nghệ thực phẩm 2022-2023

267 Minh triết trong ăn uống của phương Đông Ngô Đức Vượng
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Công nghệ thực phẩm 2022-2023

268 Dinh dưỡng học Đào Thị Yến Phi Y học, 2022 Công nghệ thực phẩm 2022-2023

269 Thực phẩm chức năng Trần Đáng Y học, 2019 Công nghệ thực phẩm 2022-2023



270
Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thực 

phẩm (song ngữ Anh - Việt)
Nguyễn Thị Hiền Khoa học và Kỹ thuật, 2019 Công nghệ thực phẩm 2022-2023

271 Hiểu hết về thức ăn Trần Trương Hạnh Phúc ; dịch Thế giới, 2020 Công nghệ thực phẩm 2022-2023

272
Giáo trình dinh dưỡng trẻ em : tuổi nhà trẻ 

và mẫu giáo
Lê Thị Mai Hoa Đại học Sư phạm, 2017 Công nghệ thực phẩm 2022-2023

273 Bánh mì men tự nhiên Quỳnh Sourdough Thế giới, 2021 Công nghệ thực phẩm 2022-2023

274 Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2021 Đại cương 2022-2023

275

Hướng dẫn tập luyện Vovinam trình độ sơ 

đẳng. T.1, Nhập môn - Lam đai : dành cho 

người yêu thích tập luyện và tìm hiểu 

Nguyễn Hoàng Tấn
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2020 Đại cương 2022-2023

276 Giáo trình kỹ năng giao tiếp Nguyễn Văn Hùng Tài chính, 2022 Đại cương 2022-2023

277 Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp Sicola Laura Công thương, 2019 Đại cương 2022-2023

278 Giáo trình Logic học Phạm Đình Nghiệm Hồng Đức, 2022 Đại cương 2022-2023

279
Phá tan sự ngụy biện : kỹ năng phân tích lập 

luận và đặt câu hỏi phản biện
Browne M. Neil Lao động, 2017 Đại cương 2022-2023

280 Giáo trình tâm lí học đại cương Nguyễn Quang Uẩn Đại học Sư phạm, 2023 Đại cương 2022-2023

281
Cẩm nang tư duy phản biện & lập luận hiệu 

quả
Swatridge Colin

Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Đại cương 2022-2023

282 Tâm lý học Trần Nhựt Tân Hồng Đức, 2021 Đại cương 2022-2023

283
Bài tập toán cao cấp. T.1, Đại số và hình học 

giải tích
Nguyễn Đình Trí Giáo dục Việt Nam, 2022 Đại cương 2022-2023

284

Toán học cao cấp. T.1, Đại số và hình học 

giải tích : giáo trình dùng cho các trường đại 

học kĩ thuật

Nguyễn Đình Trí Giáo dục Việt Nam, 2022 Đại cương 2022-2023

285
Toán học cao cấp. T.2, Phép tính giải tích 

một biến số
Nguyễn Đình Trí Giáo dục Việt Nam, 2021 Đại cương 2022-2023



286
Bài tập toán cao cấp. T.3, Phép tính giải tích 

nhiều biến số
Nguyễn Đình Trí Giáo dục Việt Nam, 2017 Đại cương 2022-2023

287 6 chiếc mũ tư duy Bono Edward de Thế giới, 2022 Đại cương 2022-2023

288
Những điều cần biết về công tác quốc phòng 

và an ninh trong tình hình mới
Quý Lâm ; tuyển chọn Hồng Đức, 2018 Đại cương 2022-2023

289
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học
Vũ Cao Đàm Giáo dục Việt Nam, 2023 Đại cương 2022-2023

290
Xác suất thống kê : dành cho sinh viên các 

trường kỹ thuật và công nghệ
Tô Văn Ban Giáo dục Việt Nam, 2021 Đại cương 2022-2023

291 Lịch sử văn minh thế giới Nguyễn Văn Ánh Giáo dục Việt Nam, 2022 Đại cương 2022-2023

292 Lịch sử thế giới cổ đại Lương Ninh Giáo dục Việt Nam, 2020 Đại cương 2022-2023

293 Lịch sử thế giới cận đại Vũ Dương Ninh Giáo dục Việt Nam, 2021 Đại cương 2022-2023

294 Lịch sử văn minh thế giới Vũ Dương Ninh Giáo dục Việt Nam, 2022 Đại cương 2022-2023

295
Thống kê và ứng dụng : giáo trình dùng cho 

các trường đại học và cao đẳng
Đặng Hùng Thắng Giáo dục Việt Nam, 2022 Đại cương 2022-2023

296
Bài tập thống kê : dùng cho các trường đại 

học và cao đẳng
Đặng Hùng Thắng Giáo dục Việt Nam, 2021 Đại cương 2022-2023

297 Lý thuyết xác suất Nguyễn Duy Tiến Giáo dục Việt Nam, 2016 Đại cương 2022-2023

298
Pháp luật đại cương : dùng trong các trường 

đại học, cao đẳng và trung cấp
Lê Minh Toàn

Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Đại cương 2022-2023

299 Giáo trình xã hội học đại cương Trương Thị Hiền
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2020 Đại cương 2022-2023

300 Đại số tuyến tính Ninh Quang Hải Xây dựng, 2016 Đại cương 2022-2023

301 Đại số tuyến tính Nguyễn Hữu Việt Hưng
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2022 Đại cương 2022-2023



302
Bài giảng giải tích 1 : hàm số một biến số - 

tích phân - hàm số nhiều biến số

Đoàn Công Định; Nguyễn Thị 

Toàn; Phạm Thị Hoài; Trần 

Ngọc Thăng; Trịnh Ngọc Hải

Bách khoa Hà Nội, 2021 Đại cương 2022-2023

303 Lôgíc học đại cương Nguyễn Thúy Vân
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2020 Đại cương 2022-2023

304
Giáo trình kĩ năng soạn thảo văn bản hành 

chính thông dụng
Đoàn Thị Tố Uyên Tư pháp, 2021 Đại cương 2022-2023

305 Hướng dẫn môn học pháp luật đại cương Vũ Quang Bách khoa Hà Nội, 2019 Đại cương 2022-2023

306 Tập bài giảng lý luận về pháp luật

Đỗ Minh Khôi ; Đỗ Thanh 

Trung ; ThS. ; Phạm Thị Ngọc 

Huyên ; Phan Nhật Thanh ; 

Hồng Đức, 2022 Đại cương 2022-2023

307 Giáo trình tâm lí học đại cương Đặng Thanh Nga Công an nhân dân, 2020 Đại cương 2022-2023

308
Vật lí đại cương. T.1, Cơ - Nhiệt : dùng cho 

các trường đại học khối kĩ thuật công nghiệp
Lương Duyên Bình Giáo dục Việt Nam, 2020 Đại cương 2022-2023

309

Bài tập vật lí đại cương. T.1, Cơ - Nhiệt : 

biên soạn theo chương trình của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành năm 1990 

Lương Duyên Bình Giáo dục Việt Nam, 2020 Đại cương 2022-2023

310

Vật lí đại cương. T.2, Điện - Dao động - 

Sóng : dùng cho các trường đại học khối kĩ 

thuật công nghiệp

Lương Duyên Bình Giáo dục Việt Nam, 2020 Đại cương 2022-2023

311

Vật lí đại cương. T.3, P.1, Quang học - Vật 

lí nguyên tử và hạt nhân : dùng cho các 

trường đại học khối kĩ thuật công nghiệp

Lương Duyên Bình Giáo dục Việt Nam, 2021 Đại cương 2022-2023

312

Bài tập vật lí đại cương. T.3, Quang học - 

Vật lí lượng tử : biên soạn theo chương trình 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 

1990 : dùng cho các trường đại học kĩ thuật 

Lương Duyên Bình Giáo dục Việt Nam, 2021 Đại cương 2022-2023

313

Hỏi - đáp môn chủ nghĩa xã hội khoa học : 

dành cho bậc đại học hệ chuyên và không 

chuyên lý luận chính trị

Bùi Thị Ngọc Lan ; PGS.TS.; 

Đỗ Thị Thạch ; Nguyễn Thị 

Hoa ; Vũ Thế Tùng ; TS

Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Đại cương 2022-2023



314

Hỏi - đáp môn kinh tế chính trị Mác - Lênin 

: dành cho bậc đại học hệ chuyên và không 

chuyên lý luận chính trị

Ngô Tuấn Nghĩa
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Đại cương 2022-2023

315

Hỏi - đáp môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam : dành cho bậc đại học hệ chuyên và 

không chuyên lý luận chính trị

Nguyễn Trọng Phúc
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Đại cương 2022-2023

316

Hỏi - đáp môn triết học Mác - Lênin : dành 

cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên 

lý luận chính trị

Phạm Văn Đức
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Đại cương 2022-2023

317

Hỏi - đáp môn tư tưởng Hồ Chí Minh : dành 

cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên 

lý luận chính trị

Nguyễn Thế Thắng
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Đại cương 2022-2023

318 Toán học cao cấp. T.2, Giải tích Nguyễn Đình Trí Giáo dục Việt Nam, 2022 Đại cương 2022-2023

319
Toán học cao cấp. T.3, Chuỗi và phương 

trình vi phân
Nguyễn Đình Trí Giáo dục Việt Nam, 2022 Đại cương 2022-2023

320 Đại số đại cương Hoàng Xuân Sính Giáo dục Việt Nam, 2015 Đại cương 2022-2023

321 Bài tập đại số đại cương Bùi Huy Hiền Giáo dục Việt Nam, 2016 Đại cương 2022-2023

322

Mở đầu về lí thuyết xác suất và các ứng 

dụng : giáo trình dùng cho các trường đại 

học và cao đẳng

Đặng Hùng Thắng Giáo dục Việt Nam, 2022 Đại cương 2022-2023

323 Giáo trình tâm lí học đại cương Đặng Thanh Nga Công an nhân dân, 2020 Đại cương 2022-2023

324

Khí công dưỡng sinh - Nội công Võ gia 

Vovinam - Việt Võ Đạo. Q.2, Cơ sở kiến 

thức khí công

Trần Nguyên Đạo
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2019 Đại cương 2022-2023

325

Khí công dưỡng sinh - Nội công Võ gia 

Vovinam - Việt Võ Đạo. Q.1, Nội công nhập 

môn

Trần Nguyên Đạo
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2019 Đại cương 2022-2023

326 Quản trị học

Trần Anh Minh ; TS. ; biên 

soạn; Trần Thị Liên Diệp ; 

PGS.TS

Tài chính, 2022 Đại cương 2022-2023

327 Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp Sicola Laura Công thương, 2019 Đại cương 2022-2023



328
Quản trị học : tóm tắt lý thuyết và câu hỏi 

trắc nghiệm

Lê Thanh Trúc ; Lê Việt Hưng 

; Nguyễn Hữu Nhuận ; 

Nguyễn Thị Bích Châm ; Trần 

Tài chính, 2020 Đại cương 2022-2023

329 Giáo trình quản trị học Trần Dục Thức Tài chính, 2021 Đại cương 2022-2023

330
Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh. 

T.1 : dùng cho các trường đại học, cao đẳng

Đào Huy Hiệp; Lê Đại Nghĩa; 

Lưu Ngọc Khải; Nguyễn 

Mạnh Hưởng; Nguyễn Minh 

Giáo dục Việt Nam, 2017 Đại cương 2022-2023

331

Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh. 

T.2 : dùng cho sinh viên các trường đại học, 

cao đẳng

Lê Đình Thi; Nguyễn Đình 

Lưu; Nguyễn Hữu Hảo; 

Nguyễn Thanh Nghị; Nguyễn 

Giáo dục Việt Nam, 2020 Đại cương 2022-2023

332 Tập bài giảng lý luận về nhà nước

Đỗ Minh Khôi ; TS. ; Phạm 

Thị Ngọc Huyên ; ThS. ; Phan  

Nhật Thanh ; biên soạn; Vũ 

Hồng Đức, 2022 Đại cương 2022-2023

333 Tập bài giảng lý luận về nhà nước

Đỗ Minh Khôi ; TS. ; Phạm 

Thị Ngọc Huyên ; ThS. ; Phan  

Nhật Thanh ; biên soạn; Vũ 

Hồng Đức, 2022 Đại cương 2022-2023

334
Một số vấn đề chọn lọc về toán cho công 

nghệ thông tin

Đặng Kiên Cường ; Dương 

Tôn Đảm ; biên soạn

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2016 Đại cương 2022-2023

335
Toán học cao cấp. T.3, Chuỗi và phương 

trình vi phân
Nguyễn Đình Trí Giáo dục Việt Nam, 2022 Đại cương 2022-2023

336

Vật lí đại cương. T.2, Điện - Dao động - 

Sóng : dùng cho các trường đại học khối kĩ 

thuật công nghiệp

Lương Duyên Bình Giáo dục Việt Nam, 2020 Đại cương 2022-2023

337

Vật lí đại cương. T.3, P.1, Quang học - Vật 

lí nguyên tử và hạt nhân : dùng cho các 

trường đại học khối kĩ thuật công nghiệp

Lương Duyên Bình Giáo dục Việt Nam, 2021 Đại cương 2022-2023

338
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học
Vũ Cao Đàm Giáo dục Việt Nam, 2023 Đại cương 2022-2023

339 Lịch sử thế giới cổ đại Lương Ninh Giáo dục Việt Nam, 2020 Đại cương 2022-2023

340 Lịch sử thế giới cận đại Vũ Dương Ninh Giáo dục Việt Nam, 2021 Đại cương 2022-2023

341 Lịch sử văn minh thế giới Vũ Dương Ninh Giáo dục Việt Nam, 2022 Đại cương 2022-2023

342 Lịch sử văn minh thế giới Nguyễn Văn Ánh Giáo dục Việt Nam, 2022 Đại cương 2022-2023



343

Toán học cao cấp. T.1, Đại số và hình học 

giải tích : giáo trình dùng cho các trường đại 

học kĩ thuật

Nguyễn Đình Trí Giáo dục Việt Nam, 2022 Đại cương 2022-2023

344
Toán học cao cấp. T.2, Phép tính giải tích 

một biến số
Nguyễn Đình Trí Giáo dục Việt Nam, 2021 Đại cương 2022-2023

345 Bài tập đại số đại cương Bùi Huy Hiền Giáo dục Việt Nam, 2016 Đại cương 2022-2023

346
Bài tập thống kê : dùng cho các trường đại 

học và cao đẳng
Đặng Hùng Thắng Giáo dục Việt Nam, 2021 Đại cương 2022-2023

347
Bài tập toán cao cấp. T.1, Đại số và hình học 

giải tích
Nguyễn Đình Trí Giáo dục Việt Nam, 2022 Đại cương 2022-2023

348
Bài tập toán cao cấp. T.2, Phép tính giải tích 

một biến số
Nguyễn Đình Trí Giáo dục Việt Nam, 2021 Đại cương 2022-2023

349
Bài tập toán cao cấp. T.3, Phép tính giải tích 

nhiều biến số
Nguyễn Đình Trí Giáo dục Việt Nam, 2017 Đại cương 2022-2023

350

Bài tập vật lí đại cương. T.1, Cơ - Nhiệt : 

biên soạn theo chương trình của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành năm 1990

Lương Duyên Bình Giáo dục Việt Nam, 2020 Đại cương 2022-2023

351
Bài tập vật lí lí thuyết. T.2, Cơ học lượng tử - 

 Vật lí thống kê
Nguyễn Hữu Mình Giáo dục Việt Nam, 2015 Đại cương 2022-2023

352

Bài tập vật lí đại cương. T.3, Quang học - 

Vật lí lượng tử : biên soạn theo chương trình 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 

1990 

Lương Duyên Bình Giáo dục Việt Nam, 2021 Đại cương 2022-2023

353 Đại số đại cương Hoàng Xuân Sính Giáo dục Việt Nam, 2015 Đại cương 2022-2023

354 Toán học cao cấp. T.2, Giải tích Nguyễn Đình Trí Giáo dục Việt Nam, 2023 Đại cương 2022-2023

355
Xác suất thống kê : dành cho sinh viên các 

trường kỹ thuật và công nghệ
Tô Văn Ban Giáo dục Việt Nam, 2021 Đại cương 2022-2023

356 Lịch sử thế giới cổ đại Lương Ninh Giáo dục Việt Nam, 2020 Đại cương 2022-2023



357

Hỏi - đáp môn kinh tế chính trị Mác - Lênin 

: dành cho bậc đại học hệ chuyên và không 

chuyên lý luận chính trị

Ngô Tuấn Nghĩa
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Đại cương 2022-2023

358

Hỏi - đáp môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam : dành cho bậc đại học hệ chuyên và 

không chuyên lý luận chính trị

Nguyễn Trọng Phúc
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2023 Đại cương 2022-2023

359

Hỏi - đáp môn tư tưởng Hồ Chí Minh : dành 

cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên 

lý luận chính trị

Nguyễn Thế Thắng
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2023 Đại cương 2022-2023

360

Hỏi - đáp môn triết học Mác - Lênin : dành 

cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên 

lý luận chính trị

Phạm Văn Đức
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2023 Đại cương 2022-2023

361 Giáo trình kỹ năng giao tiếp Nguyễn Văn Hùng Tài chính, 2022 Đại cương 2022-2023

362
Cẩm nang nghiên cứu khoa học - Từ ý tưởng 

đến công bố
Nguyễn Văn Tuấn

Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Đại cương 2022-2023

363 Giáo trình phương pháp tính Hà Thị Ngọc Yến Bách khoa Hà Nội, 2022 Đại cương 2022-2023

364
Pháp luật đại cương : dùng trong các trường 

đại học, cao đẳng và trung cấp
Lê Minh Toàn

Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Đại cương 2022-2023

365 Giáo trình phương pháp tính Hà Thị Ngọc Yến Bách khoa Hà Nội, 2022 Đại cương 2022-2023

366 Tin học văn phòng : lưu hành nội bộ Nguyễn Hữu Quyền [k.n.x.b.], 2022 Đại cương 2022-2023

367 Tâm lý học Trần Nhựt Tân Hồng Đức, 2021 Đại cương 2022-2023

368 Tâm lý học - Nghệ thuật giao tiếp thành công Lưu Diễm Hoa Thanh niên, 2022 Đại cương 2022-2023

369 Quản trị học

Trần Anh Minh ; TS. ; biên 

soạn; Trần Thị Liên Diệp ; 

PGS.TS

Tài chính, 2022 Đại cương 2022-2023

370
Quản trị học : tóm tắt lý thuyết và câu hỏi 

trắc nghiệm

Lê Thanh Trúc ; Lê Việt Hưng 

; Nguyễn Hữu Nhuận ; 

Nguyễn Thị Bích Châm ; Trần 

Tài chính, 2020 Đại cương 2022-2023

371 Giáo trình quản trị học Trần Dục Thức Tài chính, 2021 Đại cương 2022-2023

372 Giáo trình xã hội học đại cương Trương Thị Hiền
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2020 Đại cương 2022-2023



373 Nghệ thuật nói trước công chúng Nguyễn Hiến Lê Văn hóa văn nghệ, 2017 Đại cương 2022-2023

374 Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2021 Đại cương 2022-2023

375 Giáo trình kỹ năng giao tiếp Nguyễn Văn Hùng Tài chính, 2022 Đại cương 2022-2023

376 6 chiếc mũ tư duy Bono Edward de Thế giới, 2022 Đại cương 2022-2023

377

Vật lí đại cương. T.2, Điện - Dao động - 

Sóng : dùng cho các trường đại học khối kĩ 

thuật công nghiệp

Lương Duyên Bình Giáo dục Việt Nam, 2020 Đại cương 2022-2023

378

Bài tập vật lí đại cương. T.2, Điện - Dao 

động - Sóng : biên soạn theo chương trình 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 

1990

Lương Duyên Bình Giáo dục Việt Nam, 2022 Đại cương 2022-2023

379

Bài tập vật lí đại cương. T.1, Cơ - Nhiệt : 

biên soạn theo chương trình của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành năm 1990 

Lương Duyên Bình Giáo dục Việt Nam, 2020 Đại cương 2022-2023

380

Hỏi - đáp môn chủ nghĩa xã hội khoa học : 

dành cho bậc đại học hệ chuyên và không 

chuyên lý luận chính trị

Bùi Thị Ngọc Lan ; PGS.TS.; 

Đỗ Thị Thạch ; Nguyễn Thị 

Hoa ; Vũ Thế Tùng ; TS

Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Đại cương 2022-2023

381

Toán cao cấp : dùng cho sinh viên các ngành 

kinh tế và quản trị kinh doanh. T.2, Giải tích 

toán học

Nguyễn Huy Hoàng Giáo dục Việt Nam, 2012 Đại cương 2022-2023

382 Hướng dẫn môn học pháp luật đại cương Vũ Quang Bách khoa Hà Nội, 2019 Đại cương 2022-2023

383
Xác suất thống kê : dành cho sinh viên các 

trường kỹ thuật và công nghệ
Tô Văn Ban Giáo dục Việt Nam, 2021 Đại cương 2022-2023

384
Giáo trình kĩ năng soạn thảo văn bản hành 

chính thông dụng
Đoàn Thị Tố Uyên Tư pháp, 2021 Đại cương 2022-2023

385 Giáo trình tâm lí học đại cương Nguyễn Quang Uẩn Đại học Sư phạm, 2023 Đại cương 2022-2023

386
Cẩm nang tư duy phản biện & lập luận hiệu 

quả
Swatridge Colin

Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Đại cương 2022-2023



387 Lịch sử thế giới cổ đại Lương Ninh Giáo dục Việt Nam, 2020 Đại cương 2022-2023

388 Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp Sicola Laura Công thương, 2019 Đại cương 2022-2023

389 Giáo trình kỹ năng giao tiếp Nguyễn Văn Hùng Tài chính, 2022 Đại cương 2022-2023

390 Lịch sử thế giới cổ đại Lương Ninh Giáo dục Việt Nam, 2020 Đại cương 2022-2023

391 Lịch sử thế giới cận đại Vũ Dương Ninh Giáo dục Việt Nam, 2021 Đại cương 2022-2023

392 Lịch sử văn minh thế giới Nguyễn Văn Ánh Giáo dục Việt Nam, 2022 Đại cương 2022-2023

393 Lịch sử văn minh thế giới Vũ Dương Ninh Giáo dục Việt Nam, 2022 Đại cương 2022-2023

394

Hỏi - đáp môn tư tưởng Hồ Chí Minh : dành 

cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên 

lý luận chính trị

Nguyễn Thế Thắng
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2023 Đại cương 2022-2023

395

Hỏi - đáp môn triết học Mác - Lênin : dành 

cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên 

lý luận chính trị

Phạm Văn Đức
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2023 Đại cương 2022-2023

396

Hỏi - đáp môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam : dành cho bậc đại học hệ chuyên và 

không chuyên lý luận chính trị

Nguyễn Trọng Phúc
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2023 Đại cương 2022-2023

397

Hỏi - đáp môn kinh tế chính trị Mác - Lênin 

: dành cho bậc đại học hệ chuyên và không 

chuyên lý luận chính trị

Ngô Tuấn Nghĩa
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Đại cương 2022-2023

398 Tập bài giảng lý luận về nhà nước Đỗ Minh Khôi Hồng Đức, 2022 Đại cương 2022-2023

399 Toán học cao cấp. T.2, Giải tích Nguyễn Đình Trí Giáo dục Việt Nam, 2023 Đại cương 2022-2023



400
Xác suất thống kê : dành cho sinh viên các 

trường kỹ thuật và công nghệ
Tô Văn Ban Giáo dục Việt Nam, 2021 Đại cương 2022-2023

401

Toán học cao cấp. T.1, Đại số và hình học 

giải tích : giáo trình dùng cho các trường đại 

học kĩ thuật

Nguyễn Đình Trí Giáo dục Việt Nam, 2022 Đại cương 2022-2023

402
Bài tập toán cao cấp. T.3, Phép tính giải tích 

nhiều biến số
Nguyễn Đình Trí Giáo dục Việt Nam, 2017 Đại cương 2022-2023

403
Bài tập toán cao cấp. T.2, Phép tính giải tích 

một biến số
Nguyễn Đình Trí Giáo dục Việt Nam, 2021 Đại cương 2022-2023

404
Bài tập toán cao cấp. T.1, Đại số và hình học 

giải tích
Nguyễn Đình Trí Giáo dục Việt Nam, 2022 Đại cương 2022-2023

405 Đại số đại cương Hoàng Xuân Sính Giáo dục Việt Nam, 2015 Đại cương 2022-2023

406
Bài tập vật lí lí thuyết. T.2, Cơ học lượng tử - 

 Vật lí thống kê
Nguyễn Hữu Mình Giáo dục Việt Nam, 2015 Đại cương 2022-2023

407 Bài tập đại số đại cương Bùi Huy Hiền Giáo dục Việt Nam, 2016 Đại cương 2022-2023

408
Bài tập thống kê : dùng cho các trường đại 

học và cao đẳng
Đặng Hùng Thắng Giáo dục Việt Nam, 2021 Đại cương 2022-2023

409
Toán học cao cấp. T.3, Chuỗi và phương 

trình vi phân
Nguyễn Đình Trí Giáo dục Việt Nam, 2022 Đại cương 2022-2023

410
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học
Vũ Cao Đàm Giáo dục Việt Nam, 2023 Đại cương 2022-2023

411

Bài tập vật lí đại cương. T.3, Quang học - 

Vật lí lượng tử : biên soạn theo chương trình 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 

1990 

Lương Duyên Bình Giáo dục Việt Nam, 2021 Đại cương 2022-2023

412

Bài tập vật lí đại cương. T.1, Cơ - Nhiệt : 

biên soạn theo chương trình của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành năm 1990 

Lương Duyên Bình Giáo dục Việt Nam, 2020 Đại cương 2022-2023



413

Vật lí đại cương. T.3, P.1, Quang học - Vật 

lí nguyên tử và hạt nhân : dùng cho các 

trường đại học khối kĩ thuật công nghiệp

Lương Duyên Bình Giáo dục Việt Nam, 2021 Đại cương 2022-2023

414

Vật lí đại cương. T.2, Điện - Dao động - 

Sóng : dùng cho các trường đại học khối kĩ 

thuật công nghiệp

Lương Duyên Bình Giáo dục Việt Nam, 2020 Đại cương 2022-2023

415
Cẩm nang nghiên cứu khoa học - Từ ý tưởng 

đến công bố
Nguyễn Văn Tuấn

Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Đại cương 2022-2023

416
Một số vấn đề chọn lọc về toán cho công 

nghệ thông tin

Đặng Kiên Cường ; Dương 

Tôn Đảm ; biên soạn

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2016 Đại cương 2022-2023

417
Pháp luật đại cương : dùng trong các trường 

đại học, cao đẳng và trung cấp
Lê Minh Toàn

Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Đại cương 2022-2023

418 Giáo trình phương pháp tính Hà Thị Ngọc Yến Bách khoa Hà Nội, 2022 Đại cương 2022-2023

419 Tin học văn phòng : lưu hành nội bộ Nguyễn Hữu Quyền [k.n.x.b.], 2022 Đại cương 2022-2023

420
Giáo trình Hán ngữ Boya : phiên bản thứ 

hai. T.1, Sơ cấp
Lý Hiểu Kỳ Hồng Đức, 2023 Đại cương 2022-2023

421 Giáo trình chuẩn HSK 1 : sách bài tập Khương Lệ Bình
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2023 Đại cương 2022-2023

422 Giáo trình chuẩn HSK 1 Khương Lệ Bình
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2023 Đại cương 2022-2023

423 Giáo trình chuẩn HSK 2 : sách bài tập Khương Lệ Bình
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Đại cương 2022-2023

424 Giáo trình chuẩn HSK 2 Khương Lệ Bình
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2023 Đại cương 2022-2023

425 Giáo trình Hán ngữ : phiên bản 3. T.1, Q.T Hanyu Jiaocheng
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2023 Đại cương 2022-2023

426
Giáo trình Hán ngữ : phiên bản mới. T.1, 

Q.H
Dương Ký Châu

Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2022 Đại cương 2022-2023



427 Giáo trình Hán ngữ Boya. T.2, Sơ cấp Lý Hiểu Kỳ Hồng Đức, 2022 Đại cương 2022-2023

428 Giáo trình Hán ngữ : phiên bản mới. T.2, Q.T Hanyu Jiaocheng
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2023 Đại cương 2022-2023

429
Giáo trình Hán ngữ Boya : phiên bản thứ 

hai. T.1, Sơ cấp
Lý Hiểu Kỳ Hồng Đức, 2023 Đại cương 2022-2023

430
Giáo trình Hán ngữ : phiên bản mới. T.1, 

Q.H
Dương Ký Châu

Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2022 Đại cương 2022-2023

431 Giáo trình chuẩn HSK 1 Khương Lệ Bình
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2023 Đại cương 2022-2023

432 Giáo trình chuẩn HSK 1 : sách bài tập Khương Lệ Bình
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Đại cương 2022-2023

433 Giáo trình chuẩn HSK 2 Khương Lệ Bình
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2023 Đại cương 2022-2023

434 Giáo trình chuẩn HSK 2 : sách bài tập Khương Lệ Bình
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2021 Đại cương 2022-2023

435 Giáo trình chuẩn HSK 1 : sách bài tập Khương Lệ Bình
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2023 Đại cương 2022-2023

436 Giáo trình chuẩn HSK 2 Khương Lệ Bình
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2023 Đại cương 2022-2023

437 Giáo trình chuẩn HSK 2 : sách bài tập Khương Lệ Bình
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Đại cương 2022-2023

438 Giáo trình Hán ngữ : phiên bản 3. T.1, Q.T Hanyu Jiaocheng
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2023 Đại cương 2022-2023

439 Giáo trình Hán ngữ : phiên bản mới. T.2, Q.T Hanyu Jiaocheng
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2023 Đại cương 2022-2023

440 Giáo trình Hán ngữ Boya. T.2, Sơ cấp Lý Hiểu Kỳ Hồng Đức, 2022 Đại cương 2022-2023

441
Giáo trình Hán ngữ : phiên bản mới. T.1, 

Q.H
Dương Ký Châu

Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2022 Đại cương 2022-2023

442 Tự động hóa hệ thống lạnh Nguyễn Đức Lợi Giáo dục Việt Nam, 2016 Điện - Điện tử 2022-2023



443

Kĩ thuật điện : đã được Hội đồng môn học 

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua dùng làm 

tài liệu giảng dạy trong các trường đại học kĩ 

thuật

Đặng Văn Đào Giáo dục Việt Nam, 2016 Điện - Điện tử 2022-2023

444

Bài tập kỹ thuật đo : sách được biên soạn 

theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

Ninh Đức Tốn Giáo dục Việt Nam, 2012 Điện - Điện tử 2022-2023

445
Bài tập kỹ thuật điện : dùng cho sinh viên 

các trường đại học khối kỹ thuật
Đặng Văn Đào Giáo dục Việt Nam, 2014 Điện - Điện tử 2022-2023

446 Kỹ thuật điện lạnh Châu Ngọc Thạch Khoa học và Kỹ thuật, 2016 Điện - Điện tử 2022-2023

447 Kỹ thuật lạnh : cơ sở và ứng dụng Nguyễn Đức Lợi Giáo dục Việt Nam, 2020 Điện - Điện tử 2022-2023

448 Tự động hóa quá trình sản xuất Hồ Viết Bình Khoa học và Kỹ thuật, 2013 Điện - Điện tử 2022-2023

449 Tính toán thiết kế hệ thống lạnh Nguyễn Đức Lợi Giáo dục Việt Nam, 2021 Điện - Điện tử 2022-2023

450 Giáo trình kỹ thuật lập trình trong điện tử Phạm Văn Đại Thống kê, 2020 Điện - Điện tử 2022-2023

451
Năng lượng tái tạo : giáo trình dùng cho các 

trường đại học
Trần Quang Khánh Khoa học và Kỹ thuật, 2022 Điện - Điện tử 2022-2023

452 Giáo trình kỹ thuật cảm biến : ngành điện tử Bùi Thị Thu Hà
Khoa học tự nhiên và 

Công nghệ,
2019 Điện - Điện tử 2022-2023

453 Giáo trình điện tử tương tự Nguyễn Đắc Hải Thống kê, 2022 Điện - Điện tử 2022-2023

454
Giáo trình điện tử - linh kiện điện tử 

transistor
Nguyễn Văn Phước Thanh niên, 2021 Điện - Điện tử 2022-2023

455 Mạch điện tử 1 Lê Tiến Thường
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2020 Điện - Điện tử 2022-2023

456 Cơ sở truyền động điện Nguyễn Văn Nhờ
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2003 Điện - Điện tử 2022-2023

457 Điều khiển hệ thống đa biến Dương Hoài Nghĩa
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2011 Điện - Điện tử 2022-2023



458
Giáo trình năng lượng tái tạo và sự phát triển 

bền vững
Nguyễn Thế Bảo

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2020 Điện - Điện tử 2022-2023

459 Tính toán mạng cung cấp và phân phối điện Bùi Ngọc Thư
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2018 Điện - Điện tử 2022-2023

460 Truyền động điện Phan Quốc Dũng
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2016 Điện - Điện tử 2022-2023

461
Năng lượng tái tạo : giáo trình dùng cho các 

trường đại học
Trần Quang Khánh Khoa học và Kỹ thuật, 2022 Điện - Điện tử 2022-2023

462
Giáo trình điện tử transistor và ứng dụng : 

tính toán - thiết kế - ứng dụng

Đặng Phước Hải Trang ; ThS.; 

Lê Hoàng Minh ; TS.; Lê Thị 

Hồng Lam ; Nguyễn Tử Đức

Thanh niên, 2021 Điện - Điện tử 2022-2023

463
Giáo trình hệ thống tự động điều khiển 

truyền động điện
Thân Ngọc Hoàn Khoa học và Kỹ thuật, 2022 Điện - Điện tử 2022-2023

464
Giáo trình điện tử - linh kiện điện tử 

transistor
Nguyễn Văn Phước Thanh niên, 2021 Điện - Điện tử 2022-2023

465 Kỹ thuật lạnh : cơ sở và ứng dụng Nguyễn Đức Lợi Giáo dục Việt Nam, 2020 Điện - Điện tử 2022-2023

466 Tự động hóa sản xuất Trần Văn Địch Giáo dục Việt Nam, 2012 Điện - Điện tử 2022-2023

467 Thông tin số. T.2 Nguyễn Quốc Trung Giáo dục Việt Nam, 2022 Điện - Điện tử 2022-2023

468 Giáo trình ngôn ngữ lập trình C Vũ Việt Vũ Khoa học và kỹ thuật, 2017 Điện - Điện tử 2022-2023

469
Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp 

(phần điện)
Huỳnh Đức Hoàn Khoa học và kỹ thuật, 2017 Điện - Điện tử 2022-2023

470 Kỹ thuật lạnh : cơ sở và ứng dụng Nguyễn Đức Lợi Giáo dục Việt Nam, 2020 Điện - Điện tử 2022-2023

471 Giáo trình kỹ thuật lập trình trong điện tử Phạm Văn Đại Thống kê, 2020 Điện - Điện tử 2022-2023

472 Giáo trình kỹ thuật cảm biến : ngành điện tử Bùi Thị Thu Hà
Khoa học tự nhiên và 

Công nghệ,
2019 Điện - Điện tử 2022-2023

473 Giáo trình điện tử tương tự Nguyễn Đắc Hải Thống kê, 2022 Điện - Điện tử 2022-2023



474 Thông tin số. T.2 Nguyễn Quốc Trung Giáo dục Việt Nam, 2022 Điện - Điện tử 2022-2023

475 Tiếng Anh trong ngành Điện Nguyễn Thành Yến biên dịch
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2009 Điện - Điện tử 2022-2023

476
Dinh dưỡng - Quan điểm dịch tễ học = 

Nutrition - The epidemiologic viewpoint

Krickeberg Klaus ; Nguyễn 

Văn Sơn ; Phan Thị Diễm 

Hằng ; biên soạn

Y học, 2019 Dược 2022-2023

477
Bài tập hóa học đại cương. T.2, Cơ sở quy 

luật các quá trình hóa học
Lâm Ngọc Thiềm

Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2021 Dược 2022-2023

478
Dược lâm sàng và điều trị : giáo trình giảng 

dạy đại học
Nguyễn Ngọc Khôi Y học, 2023 Dược 2022-2023

479
Thực hành pháp chế dược : giáo trình giảng 

dạy đại học
Phạm Đình Luyến Y học, 2021 Dược 2022-2023

480
Dược lâm sàng đại cương : giáo trình giảng 

dạy đại học
Nguyễn Tuấn Dũng Y học, 2021 Dược 2022-2023

481
Thực hành kinh tế dược : giáo trình giảng 

dạy đại học
Phạm Đình Luyến Y học, 2023 Dược 2022-2023

482
Kiểm nghiệm mỹ phẩm : tài liệu đào tạo sau 

đại học
Thái Nguyễn Hùng Thu Y học, 2019 Dược 2022-2023

483 Da liễu cơ bản Văn Thế Trung Y học, 2020 Dược 2022-2023

484
Di truyền y học : dùng cho đào tạo bác sĩ y 

khoa
Trần Đức Phấn Giáo dục Việt Nam, 2022 Dược 2022-2023

485 Ký sinh trùng y học : giáo trình lý thuyết Lê Đức Vinh
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2023 Dược 2022-2023

486
Kinh tế dược. T.1 : giáo trình giảng dạy đại 

học
Phạm Đình Luyến Y học, 2020 Dược 2022-2023

487
Kinh tế dược. T.2 : giáo trình giảng dạy đại 

học
Phạm Đình Luyến Y học, 2020 Dược 2022-2023

488
Hóa phân tích : sách đào tạo dược sĩ đại học. 

T.1, Phân tích hóa học
Trần Tử An Y học, 2016 Dược 2022-2023

489
Ký sinh trùng y học : giáo trình đào tạo bác 

sĩ đa khoa
Nguyễn Văn Đề Y học, 2023 Dược 2022-2023



490
Thực vật dược : giáo trình dành cho sinh 

viên đại học
Trần Văn Ơn Y học, 2022 Dược 2022-2023

491
Dược xã hội : sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, 

hiệu quả
Hoàng Thy Nhạc Vũ

Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2020 Dược 2022-2023

492
Kỹ thuật chiết xuất dược liệu : giáo trình đào 

tạo dược sĩ đại học
Nguyễn Văn Hân Y học, 2022 Dược 2022-2023

493 Khoa học về làn da
Phạm Minh Hữu Tiến ; biên 

soạn

Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2020 Dược 2022-2023

494 Giải phẫu bệnh học Nguyễn Văn Hưng Y học, 2022 Dược 2022-2023

495 Hóa sinh : sách đào tạo bác sĩ y khoa Tạ Thành Văn Y học, 2022 Dược 2022-2023

496 Bệnh học : sách đào tạo dược sĩ đại học Lê Thị Luyến Y học, 2021 Dược 2022-2023

497
Kiểm nghiệm dược phẩm : sách dùng đào 

tạo dược sĩ đại học
Trần Tử An Y học, 2022 Dược 2022-2023

498
Hóa sinh lâm sàng : sách đào tạo dược sĩ đại 

học
Nguyễn Văn Rư Y học, 2023 Dược 2022-2023

499
Thực vật dược : giáo trình dành cho sinh 

viên đại học
Trần Văn Ơn Y học, 2022 Dược 2022-2023

500 Vật lý - Lý sinh : giáo trình giảng dạy đại học Nguyễn Thành Vấn Y học, 2021 Dược 2022-2023

501
Sổ tay thực hành tại các cơ sở bán lẻ thuốc - 

Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược

Ái Phương ; Tăng Bình ; hệ 

thống
Tài chính, 2022 Dược 2022-2023

502
Nghiên cứu khoa học y học. T.2, Phân tích 

và trình bày kết quả nghiên cứu
Lưu Ngọc Hoạt Y học, 2020 Dược 2022-2023

503
Nghiên cứu khoa học y học. T.1, Phương 

pháp viết đề cương nghiên cứu
Lưu Ngọc Hoạt Y học, 2020 Dược 2022-2023

504
Miễn dịch đại cương : giáo trình giảng dạy 

đại học, T.1
Võ Ngọc Quốc Minh Y học, 2020 Dược 2022-2023

505
Miễn dịch đại cương : giáo trình giảng dạy 

đại học
Võ Ngọc Quốc Minh Y học, 2022 Dược 2022-2023



506 Hóa lý dược : sách đào tạo dược sĩ đại học Phạm Ngoc Bùng Y học, 2018 Dược 2022-2023

507 Hóa sinh y học : giáo trình giảng dạy đại học Lâm Vĩnh Niên Y học, 2022 Dược 2022-2023

508 Hóa sinh : sách đào tạo bác sĩ y khoa Tạ Thành Văn Y học, 2022 Dược 2022-2023

509
Di truyền y học : dùng cho đào tạo bác sĩ y 

khoa
Trần Đức Phấn Giáo dục Việt Nam, 2022 Dược 2022-2023

510
Kiểm nghiệm mỹ phẩm : tài liệu đào tạo sau 

đại học
Thái Nguyễn Hùng Thu Y học, 2019 Dược 2022-2023

511
Ký sinh trùng y học : giáo trình đào tạo bác 

sĩ đa khoa
Nguyễn Văn Đề Y học, 2023 Dược 2022-2023

512
Dinh dưỡng - Quan điểm dịch tễ học = 

Nutrition - The epidemiologic viewpoint

Krickeberg Klaus ; Nguyễn 

Văn Sơn ; Phan Thị Diễm 

Hằng ; biên soạn

Y học, 2019 Dược 2022-2023

513 Hóa sinh lâm sàng : sách đào tạo đại học y Tạ Thành Văn Y học, 2022 Dược 2022-2023

514
Kiểm nghiệm dược phẩm : sách dùng đào 

tạo dược sĩ đại học
Trần Tử An Y học, 2022 Dược 2022-2023

515 Atlas cây thuốc Việt Nam. T.1 Nguyễn Minh Khởi Khoa học và Kỹ thuật, 2022 Dược 2022-2023

516 Bệnh học : sách đào tạo dược sĩ đại học Lê Thị Luyến Y học, 2021 Dược 2022-2023

517 Giải phẫu bệnh học Nguyễn Văn Hưng Y học, 2022 Dược 2022-2023

518
Kỹ thuật chiết xuất dược liệu : giáo trình đào 

tạo dược sĩ đại học
Nguyễn Văn Hân Y học, 2022 Dược 2022-2023

519
Nhận diện dược liệu : phương pháp tiếp cận 

bằng hình ảnh
Zhongzhen Zhao Y học, 2022 Dược 2022-2023

520
Di truyền y học : dùng cho đào tạo bác sĩ y 

khoa
Trần Đức Phấn Giáo dục Việt Nam, 2022 Dược 2022-2023

521 Tiếng Anh dùng trong ngành dược Tuấn Kiệt Hồng Đức, 2012 Dược 2022-2023



522 Miễn dịch học Nguyễn Ngọc Lanh Y học, 2022 Dược 2022-2023

523

Giáo trình vi sinh y học : dùng cho đào tạo 

sinh viên cử nhân điều dưỡng : lưu hành nội 

bộ

Hoàng Thị An Hà [k.n.x.b.], 2019 Dược 2022-2023

524
Giáo trình kiểm nghiệm thuốc : dùng cho 

đào tạo dược sĩ cao đẳng
Nguyễn Thị Hường Giáo dục Việt Nam, 2018 Dược 2022-2023

525

Giáo trình đảm bảo chất lượng và quản lý 

tồn trữ thuốc : dùng cho đào tạo dược sĩ cao 

đẳng

Nguyễn Xuân Hùng Giáo dục Việt Nam, 2019 Dược 2022-2023

526
Dược động học đại cương : tài liệu tham 

khảo dành cho đại học và sau đại học

Mai Phương Mai ; PGS.TS. ; 

biên soạn
Y học, 2023 Dược 2022-2023

527

Một số quá trình và thiết bị trong công nghệ 

dược phẩm : giáo trình đào tạo dược sĩ đại 

học

Nguyễn Đình Luyện Y học, 2023 Dược 2022-2023

528
Miễn dịch học đại cương (dùng cho đào tạo 

cử nhân điều dưỡng)
Phan Thị Phi Phi Giáo dục Việt Nam, 2015 Dược 2022-2023

529
Tâm lý học y học - y đức : dùng cho đào tạo 

cao đẳng y học
Nguyễn Huỳnh Ngọc Giáo dục Việt Nam, 2015 Dược 2022-2023

530
Hóa phân tích : dùng cho đào tạo dược sĩ đại 

học. T.2
Võ Thị Bạch Huệ Giáo dục Việt Nam, 2019 Dược 2022-2023

531
Miễn dịch học đại cương (dùng cho đào tạo 

cử nhân điều dưỡng)
Phan Thị Phi Phi Giáo dục Việt Nam, 2015 Dược 2022-2023

532

Việt Nam - Hàn Quốc: 25 năm hợp tác, phát 

triển (1992-2017) và triển vọng đến năm 

2022

Nguyễn Văn Lan
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2019 Hàn Quốc học 2022-2023

533 Nhìn lại sự thần kỳ của các nước Đông Á Stiglitz Joseph E Từ điển Bách khoa, 2009 Hàn Quốc học 2022-2023

534 Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng : sơ cấp Ahn Jean Myung Hồng Đức, 2022 Hàn Quốc học 2022-2023

535 Bách khoa văn hóa phương Đông
Đăng Trường ; Kê Minh ; biên 

soạn
Thanh niên, 2018 Hàn Quốc học 2022-2023

536 Bách khoa văn hóa phương Đông
Đăng Trường ; Kê Minh ; biên 

soạn
Thanh niên, 2018 Hàn Quốc học 2022-2023

537
Văn hóa doanh nhân Hàn Quốc và kinh 

nghiệm đối với Việt Nam : sách chuyên khảo
Lê Thị Việt Hà

Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2020 Hàn Quốc học 2022-2023



538

Giáo trình luyện dịch trung cao cấp tiếng 

Hàn Quốc : luyện phiên dịch các bài phát 

biểu, hợp đồng đơn giản, bản tin, nội quy 

công ty, thư tín, kịch bản

Lê Huy Khoa
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2019 Hàn Quốc học 2022-2023

539
Kỳ thi năng lực tiếng Hàn Topik II : thi là 

đậu
Nhóm TEAM-6 dịch Trẻ, 2020 Hàn Quốc học 2022-2023

540
Cẩm nang luyện thi năng lực tiếng Hàn 

Topik II : Intermediate - Advance
Kim Jin-ae

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2020 Hàn Quốc học 2022-2023

541 Nhập môn biên - phiên dịch tiếng Hàn Nghiêm Thị Thu Hương
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2021 Hàn Quốc học 2022-2023

542

Việt Nam - Hàn Quốc: 25 năm hợp tác, phát 

triển (1992-2017) và triển vọng đến năm 

2022

Nguyễn Văn Lan
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2019 Hàn Quốc học 2022-2023

543
Cẩm nang luyện thi năng lực tiếng Hàn 

Topik II : Intermediate - Advance
Kim Jin-ae

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2020 Hàn Quốc học 2022-2023

544 Bách khoa văn hóa phương Đông
Đăng Trường ; Kê Minh ; biên 

soạn
Thanh niên, 2018 Hàn Quốc học 2022-2023

545 Hệ thống chính trị Hàn Quốc hiện nay Hoàng Văn Việt
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2009 Hàn Quốc học 2022-2023

546 Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc
Nguyễn Trường Tân ; biên 

soạn
Nxb. Hà Nội, 2023 Hàn Quốc học 2022-2023

547
Tinh hoa văn hóa phương Đông : Trung 

Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản
Đặng Đức Siêu Giáo dục Việt Nam, 2012 Hàn Quốc học 2022-2023

548 Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng : sơ cấp Ahn Jean Myung Hồng Đức, 2022 Hàn Quốc học 2022-2023

549 Bách khoa văn hóa phương Đông
Đăng Trường ; Kê Minh ; biên 

soạn
Thanh niên, 2018 Hàn Quốc học 2022-2023

550 경희한국어 : 첫걸음

Bevan Krystal ; Kim Michelle 

; 번역; 김영은; 서진숙; 

유수정; 홍윤기

경희대학교 

출판문화원,
2022 Hàn Quốc học 2022-2023

551 경희한국어 : 읽고 쓰기. Vol.1, 초급

Park Jenny ; 번역; 권수현; 

김영은; 명현숙; 백승옥; 

유해헌

경희대학교 

출판문화원,
2022 Hàn Quốc học 2022-2023

552 경희한국어 : 문법. Vol.1, 초급

Park Jenny ; 번역; 권수현; 

김영은; 명현숙; 배문기; 

유수정

경희대학교 

출판문화원,
2021 Hàn Quốc học 2022-2023



553 경희한국어 : 문법. Vol.2, 초급

권수현; 김영은; 명현숙; 

배문기; 백승옥; 송자영 ; 

번역

경희대학교 

출판문화원,
2021 Hàn Quốc học 2022-2023

554 경희한국어 : 문법. Vol.1, 중급
길지수; 김서현; 신영옥; 

오수진; 주상헌

경희대학교 

출판문화원,
2021 Hàn Quốc học 2022-2023

555 경희한국어 : 문법. Vol.2, 중급
길지수; 김서현; 도원숙; 

신영옥; 오수진; 주상헌

경희대학교 

출판문화원,
2021 Hàn Quốc học 2022-2023

556 경희한국어 : 듣고 말하기. Vol.2, 초급

Bevan Krystal ; Park Jenny ; 

번역; 권수현; 김영은; 

백문기; 유수정; 현나래

경희대학교 

출판문화원,
2022 Hàn Quốc học 2022-2023

557 경희한국어 : 듣고 말하기. Vol.1, 초급

Bevan Krystal ; Kim Michelle 

; 번역; 권수현; 김영은; 

명현숙; 백승옥; 유수정

경희대학교 

출판문화원,
2022 Hàn Quốc học 2022-2023

558 경희한국어 : 듣고 말하기. Vol.1, 중급
길지수; 김서현; 도원숙; 

신영옥; 최문진

경희대학교 

출판문화원,
2021 Hàn Quốc học 2022-2023

559 경희한국어 : 듣고 말하기. Vol.2, 중급
길지수; 김서현; 도원숙; 

신영옥; 최문진

경희대학교 

출판문화원,
2021 Hàn Quốc học 2022-2023

560 Bài giảng tài chính công Phan Hữu Nghị
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2020 Kế toán 2022-2023

561
Giáo trình văn hóa doanh nghiệp và đạo đức 

kinh doanh
Hoàng Văn Hải

Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2022 Kế toán 2022-2023

562
Giáo trình văn hóa doanh nghiệp và đạo đức 

kinh doanh
Hoàng Văn Hải

Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2022 Kế toán 2022-2023

563 Giáo trình kế toán quản trị Nguyễn Ngọc Quang
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2021 Kế toán 2022-2023

564 Giáo trình kế toán quốc tế Phạm Đức Cường
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2022 Kế toán 2022-2023

565 Giáo trình hệ thống thông tin kế toán Nguyễn Hữu Ánh
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2021 Kế toán 2022-2023

566 Kinh tế học vi mô Mankiw N.Gregory Hồng Đức, 2022 Kế toán 2022-2023

567 Giáo trình hệ thống thông tin kế toán Đậu Hoàng Hưng Thống kê, 2020 Kế toán 2022-2023

568 Giáo trình thuế và kế toán thuế Hoàng Thị Việt Hà Thống kê, 2020 Kế toán 2022-2023



569
Chính sách thuế quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Quản lý thuế
Tài chính, 2023 Kế toán 2022-2023

570 Kinh tế vĩ mô : tóm tắt - bài tập - trắc nghiệm Lâm Mạnh Hà
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2020 Kế toán 2022-2023

571 Kinh tế vi mô Lê Bảo Lâm
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2020 Kế toán 2022-2023

572 Kinh tế vĩ mô Nguyễn Như Ý
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2021 Kế toán 2022-2023

573 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam Tài chính, 2021 Kế toán 2022-2023

574 Giáo trình thuế Phan Hữu Nghị Kinh tế Quốc dân, 2020 Kế toán 2022-2023

575 Kiểm toán Đoàn Văn Hoạt Lao động, 2021 Kế toán 2022-2023

576 Bài tập kiểm toán Trần Thị Giang Tân Tài chính, 2021 Kế toán 2022-2023

577

Kế toán hành chính sự nghiệp : cập nhật theo 

Nghị định 60/2021/NĐ-CP và Thông tư 

89/2021/TT-BTC

Đậu Thị Kim Thoa
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Kế toán 2022-2023

578 Tài liệu học tập kế toán tài chính 1 Nguyễn Thị Kim Cúc
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Kế toán 2022-2023

579 Tài liệu học tập kế toán tài chính 2 Nguyễn Thị Kim Cúc
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Kế toán 2022-2023

580 Kiểm soát nội bộ Trần Thị Giang Tân Lao động, 2021 Kế toán 2022-2023

581 Kế toán quản trị 1 Huỳnh Lợi
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2023 Kế toán 2022-2023

582 Kế toán quản trị 2 Huỳnh Lợi
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2021 Kế toán 2022-2023

583 Kế toán quản trị Huỳnh Lợi Tài chính, 2023 Kế toán 2022-2023



584 Bài tập thuế Nguyễn Kim Quyến
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Kế toán 2022-2023

585 Thực hành hệ thống thông tin kế toán Lương Đức Thuận
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2019 Kế toán 2022-2023

586 Kế toán quốc tế Trần Thị Thanh Hải
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Kế toán 2022-2023

587
Giáo trình văn hóa doanh nghiệp và đạo đức 

kinh doanh
Hoàng Văn Hải

Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2022 Kế toán 2022-2023

588 Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp Tài chính, 2020 Kế toán 2022-2023

589 Giáo trình kiểm toán nội bộ Phan Trung Kiên
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2022 Kế toán 2022-2023

590 Giáo trình kế toán chi phí Lê Kim Ngọc
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2022 Kế toán 2022-2023

591

Lý thuyết - bài tập & câu hỏi trắc nghiệm kế 

toán ngân hàng (theo hệ thống tài khoản sửa 

đổi năm 2014)

Trương Thị Hồng ; PGS.TS. ; 
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2015 Kế toán 2022-2023

592
Giáo trình văn hóa doanh nghiệp và đạo đức 

kinh doanh
Hoàng Văn Hải

Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2022 Kế toán 2022-2023

593
Giáo trình văn hóa doanh nghiệp và đạo đức 

kinh doanh
Hoàng Văn Hải

Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2022 Kế toán 2022-2023

594 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam Tài chính, 2021 Kế toán 2022-2023

595
Kinh tế vi mô : câu hỏi - bài tập - trắc 

nghiệm
Nguyễn Hoàng Bảo

Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2020 Kế toán 2022-2023

596 Kinh tế vi mô Lê Bảo Lâm
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2020 Kế toán 2022-2023

597 Kinh tế vĩ mô Nguyễn Như Ý
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2021 Kế toán 2022-2023

598 Giáo trình hệ thống thông tin kế toán Đậu Hoàng Hưng Thống kê, 2020 Kế toán 2022-2023

599 Giáo trình thuế và kế toán thuế Hoàng Thị Việt Hà Thống kê, 2020 Kế toán 2022-2023



600 Kiểm toán Đoàn Văn Hoạt Lao động, 2021 Kế toán 2022-2023

601 Tài liệu học tập kế toán tài chính 1 Nguyễn Thị Kim Cúc
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Kế toán 2022-2023

602 Tài liệu học tập kế toán tài chính 2 Nguyễn Thị Kim Cúc
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Kế toán 2022-2023

603 Kế toán quản trị Huỳnh Lợi Tài chính, 2023 Kế toán 2022-2023

604 Kế toán quản trị 1 Huỳnh Lợi
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2023 Kế toán 2022-2023

605 Kế toán quản trị 2 Huỳnh Lợi
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2021 Kế toán 2022-2023

606

Kế toán hành chính sự nghiệp : cập nhật theo 

Nghị định 60/2021/NĐ-CP và Thông tư 

89/2021/TT-BTC

Đậu Thị Kim Thoa
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Kế toán 2022-2023

607 Kiểm soát nội bộ Trần Thị Giang Tân Lao động, 2021 Kế toán 2022-2023

608 Bài tập kiểm toán Trần Thị Giang Tân Tài chính, 2021 Kế toán 2022-2023

609 Kế toán quốc tế Trần Thị Thanh Hải
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Kế toán 2022-2023

610 Thực hành hệ thống thông tin kế toán Lương Đức Thuận
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2019 Kế toán 2022-2023

611 Bài tập thuế Nguyễn Kim Quyến
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Kế toán 2022-2023

612
Phân tích khu đất : lập sơ đồ thông tin cho 

công việc thiết kế kiến trúc
White Edward T Nxb. Đà Nẵng, 2022 Kiến trúc 2022-2023

613 Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu Nguyễn Đức Thiềm Xây dựng, 2021 Kiến trúc 2022-2023

614 Sổ tay thực hành kết cấu công trình Vũ Mạnh Hùng Xây dựng, 2021 Kiến trúc 2022-2023

615 Vật liệu và cấu tạo hoàn thiện nội thất Bùi Bá Nguyên Khanh Xây dựng, 2022 Kiến trúc 2022-2023



616
Cấu trúc quy hoạch hành lang xanh thành 

phố Hà Nội
Nguyễn Văn Tuyên Xây dựng, 2022 Kiến trúc 2022-2023

617 Phong thủy ứng dụng. T.1 Nguyễn Trọng Tuệ Xây dựng, 2022 Kiến trúc 2022-2023

618
Hướng dẫn thực hành thiết kế với Revit 

Architecture
Nguyễn Thị Tâm Đan Xây dựng, 2022 Kiến trúc 2022-2023

619
Nhà cao tầng - Thiết kế và xây dựng. T.1, 

Kiến trúc nhà cao tầng
Trịnh Hồng Đoàn Xây dựng, 2019 Kiến trúc 2022-2023

620
Hướng dẫn làm bài tập đồ án quy hoạch 1 - 

Quy hoạch chi tiết đơn vị ở

Phạm Hùng Cường ; TS.KTS. 

; biên soạn
Xây dựng, 2018 Kiến trúc 2022-2023

621
Ứng dụng CSI ETABS 2015 trong phân tích 

kết cấu công trình
Trần Anh Bình Xây dựng, 2016 Kiến trúc 2022-2023

622 Thiết kế kết cấu thép nhà tiền chế Nguyễn Hồng Sơn Xây dựng, 2022 Kiến trúc 2022-2023

623 Kiến trúc nhà ở Đặng Thái Hoàng Xây dựng, 2020 Kiến trúc 2022-2023

624 Ngôn ngữ hình thức kiến trúc. T.2 La Văn Ái Xây dựng, 2017 Kiến trúc 2022-2023

625
Kiến trúc nhà ở : hiểu biết & thiết kế qua 

minh họa
Trần Minh Tùng Xây dựng, 2021 Kiến trúc 2022-2023

626

Không gian công cộng trong bối cảnh 

chuyển đổi / Trần Minh Tùng chủ biên ; 

Phan Tiến Hậu ... [và những người khác]

Trần Minh Tùng Xây dựng, 2021 Kiến trúc 2022-2023

627
Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới. T.1, Từ 

xã hội nguyên thủy đến thế kỷ XVIII
Đặng Thái Hoàng PGS.KTS Xây dựng, 2020 Kiến trúc 2022-2023

628 Tìm hiểu lịch sử kiến trúc Việt Nam Ngô Huy Quỳnh Xây dựng, 2021 Kiến trúc 2022-2023

629 Tìm hiểu lịch sử kiến trúc Việt Nam Ngô Huy Quỳnh Xây dựng, 2021 Kiến trúc 2022-2023

630 Cơ sở tạo hình Đặng Đức Quang Xây dựng, 2022 Kiến trúc 2022-2023



631
Chiếu sáng tự nhiên công trình kiến trúc & 

hiệu quả năng lượng
Nguyễn Hoàng Minh Vũ Xây dựng, 2022 Kiến trúc 2022-2023

632
Giáo trình cấu tạo kiến trúc công trình dân 

dụng
Võ Huy Dũng Xây dựng, 2020 Kiến trúc 2022-2023

633 Kiến trúc hướng dòng thông gió tự nhiên Việt Hà Nguyễn Ngọc Giả Xây dựng, 2022 Kiến trúc 2022-2023

634
Nhà cao tầng - Thiết kế và xây dựng. T.1, 

Kiến trúc nhà cao tầng
Trịnh Hồng Đoàn Xây dựng, 2019 Kiến trúc 2022-2023

635
Kiến trúc nhà ở : giáo trình đào tạo kiến trúc 

sư
Nguyễn Đức Thiềm Xây dựng, 2022 Kiến trúc 2022-2023

636
Kiến trúc nhà ở : giáo trình đào tạo kiến trúc 

sư
Nguyễn Đức Thiềm Xây dựng, 2022 Kiến trúc 2022-2023

637 Nguyên lí thiết kế kiến trúc Tạ Trường Xuân Xây dựng, 2022 Kiến trúc 2022-2023

638 Nguyên lí thiết kế kiến trúc Tạ Trường Xuân Xây dựng, 2022 Kiến trúc 2022-2023

639 Thiết kế nội thất có minh họa Ching Francis D.K Xây dựng, 2020 Kiến trúc 2022-2023

640 Giáo trình Autocad 3D : lý thuyết - thực hành Phạm Phương Hoa Thanh niên, 2022 Kiến trúc 2022-2023

641
Sổ tay các loại công trình xây dựng - Dữ liệu 

kiến trúc sư
Ernst Neufert Thanh niên, 2022 Kiến trúc 2022-2023

642 Tự học nhanh Autocad electrical Nguyễn Văn Phước Thanh niên, 2023 Kiến trúc 2022-2023

643 Kiến trúc năng lượng & môi trường Ngô Thám Xây dựng, 2012 Kiến trúc 2022-2023

644 Giáo trình vẽ ghi kiến trúc Nguyễn Đình Thi Xây dựng, 2018 Kiến trúc 2022-2023

645 Tự học nhanh Autocad electrical Nguyễn Văn Phước Thanh niên, 2023 Kiến trúc 2022-2023

646
Quy hoạch đô thị : giáo trình dành cho sinh 

viên chuyên ngành Kiến trúc
Phạm Hùng Cường Xây dựng, 2022 Kiến trúc 2022-2023



647
Tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc, xây 

dựng, quy hoạch và kỹ thuật xây dựng đô thị
Vi Thị Quốc Khánh Xây dựng, 2015 Kiến trúc 2022-2023

648
Tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc, xây 

dựng, quy hoạch và kỹ thuật xây dựng đô thị
Vi Thị Quốc Khánh Xây dựng, 2015 Kiến trúc 2022-2023

649 Phong thủy ứng dụng. T.1 Nguyễn Trọng Tuệ Xây dựng, 2022 Kiến trúc 2022-2023

650

Giáo trình kinh tế thương mại - dịch vụ : 

dành cho ngành Kinh tế, Logostics và Quản 

trị kinh doanh

Đặng Đình Đào Tài chính, 2023 Kinh tế học 2022-2023

651

Giáo trình kinh tế thương mại - dịch vụ : 

dành cho ngành Kinh tế, Logostics và Quản 

trị kinh doanh

Đặng Đình Đào Tài chính, 2023 Kinh tế học 2022-2023

652 Textbook of environmental economics Do Thi Nang Finance, 2021 Kinh tế học 2022-2023

653
Mô hình phân phối và bán lẻ : giải pháp nào 

cho doanh nghiệp Việt Nam
Đào Xuân Khương Thế giới, 2021

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

654

Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng - Cơ sở 

lý luận và một số kinh nghiệm thực tế tại 

Việt Nam : sách chuyên khảo

Phan Chí Anh
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2021

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

655 Quản lý chất lượng Bùi Nguyên Hùng
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2021

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

656 Kỹ thuật nâng chuyển Huỳnh Văn Hoàng
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2017

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

657 Thương mại điện tử căn bản Trần Thị Thập
Thông tin và Truyền 

thông,
2020

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

658 Giáo trình quản trị chiến lược Hà Sơn Tùng
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2022

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

659 Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu Tạ Văn Lợi
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2021

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

660
Giáo trình nguyên lý vận hành chuỗi cung 

ứng
Nguyễn Thị Mai Anh Thống kê, 2022

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

661 Giáo trình quản trị marketing Cao Thị Thanh Thống kê, 2022
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023



662
Giáo trình thực hành nghiên cứu trong kinh 

tế và quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Thắng

Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2022

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

663 Giáo trình marketing căn bản Trần Minh Đạo
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2022

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

664
Thị trường tài chính & quản trị rủi ro tài 

chính
Nguyễn Văn Tiến Hồng Đức, 2019

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

665 Luật kinh tế : sách chuyên khảo Nguyễn Thị Dung Tư pháp, 2022
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

666 Quản trị marketing Kotler Philip Hồng Đức, 2020
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

667
Luật Doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ 

sung năm 2022)

Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2023

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

668 Giáo trình marketing dịch vụ Nguyễn Thị Hoàng Yến
Thông tin và Truyền 

thông,
2022

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

669
Giáo trình quản trị logistics : dùng cho 

ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Đặng Đình Đào Tài chính, 2023

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

670
Quản trị nguồn nhân lực logistics ở Việt 

Nam : sách chuyên khảo

Đặng Đình Đào ; GS.TS. ; 

Đặng Thị Thúy Hồng
Dân trí, 2020

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

671 Giáo trình quản trị xuất nhập khẩu Đoàn Thị Hồng Vân
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2021

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

672
Giáo trình quản trị hoạt động logistics và 

thương mại doanh nghiệp

Đặng Đình Đào ; GS.TS. ; 

Nguyễn Đức Diệp ; TS. 
Tài chính, 2023

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

673 Giáo trình logistics
Nguyễn Lan Anh ; Nguyễn 

Tiến Minh

Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2023

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

674 Luật kinh tế : sách chuyên khảo Nguyễn Thị Dung Tư pháp, 2022
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

675 Quản trị logistics và chuỗi cung ứng Hà Minh Hiếu Tài chính, 2022
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

676 Giao dịch thương mại quốc tế Nguyễn Thị Cẩm Thủy Hồng Đức, 2022
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023



677
Quản trị chuỗi cung ứng - Những phương 

pháp hay nhất
Blanchard David Tài chính, 2022

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

678
Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình 

hội nhập quốc tế : sách chuyên khảo

Đặng Đình Đào ; 

GS.TS.NGƯT ; Đặng Thị 

Thúy Hồng ; Nguyễn Minh 

Dân trí, 2019
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

679 Quản trị dịch vụ thương mại điện tử Nguyễn Thu Hà
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2021

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

680 Quản trị chuỗi cung ứng. T.1 Đinh Bá Hùng Anh
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2020

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

681 Quản trị chuỗi cung ứng. T.2 Đinh Bá Hùng Anh
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2020

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

682

Incoterms 2020 - Giải thích và hướng dẫn sử 

dụng : thực tiễn và lưu ý khi sử dụng thông 

qua các tranh chấp phổ biến

Tô Bình Minh Tài chính, 2020
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

683 Kinh tế vận tải và logistics Phạm Thị Nga Giao thông vận tải, 2015
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

684
Vận tải container đường biển đến năm 2025 

: làm thế nào để tồn tại và phát triển
Jensen Lars

Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2018

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

685 English for import & export Tuấn Anh Thanh niên, 2022
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

686 Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng Hugos Michael H Thế giới, 2022
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

687 Kinh tế vận tải và logistics Phạm Thị Nga Giao thông vận tải, 2015
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

688 Kinh tế vận tải và logistics Phạm Thị Nga Giao thông vận tải, 2015
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

689 Địa lí dịch vụ. T.1, Địa lí giao thông vận tải Lê Thông Đại học Sư phạm, 2015
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

690 Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng Nguyễn Thành Hiếu
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2022

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

691 Giáo trình marketing dịch vụ Nguyễn Thị Hoàng Yến
Thông tin và Truyền 

thông,
2022

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

692 Lập trình hệ thống thương mại điện tử Phạm Quang Hiển Thanh niên, 2019
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023



693
Kiểm soát chi phí mua hàng và quản lí nhà 

cung cấp
Chu Vân Thanh niên, 2022

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

694 Lập trình hệ thống thương mại điện tử Phạm Quang Hiển Thanh niên, 2019
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

695 Quản lý chất lượng Bùi Nguyên Hùng
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2021

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

696 Kỹ thuật nâng chuyển Huỳnh Văn Hoàng
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2017

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

697 Quản lý chất lượng Bùi Nguyên Hùng
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2021

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

698 Thương mại điện tử căn bản Trần Thị Thập
Thông tin và Truyền 

thông,
2020

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

699 Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu Tạ Văn Lợi
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2021

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

700 Giáo trình quản trị marketing Cao Thị Thanh Thống kê, 2022
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

701
Giáo trình nguyên lý vận hành chuỗi cung 

ứng
Nguyễn Thị Mai Anh Thống kê, 2022

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

702 Giao dịch thương mại quốc tế Nguyễn Thị Cẩm Thủy Hồng Đức, 2022
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

703 Quản trị chuỗi cung ứng. T.1 Đinh Bá Hùng Anh
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2020

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

704 Quản trị chuỗi cung ứng. T.2 Đinh Bá Hùng Anh
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2020

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

705 Quản trị dịch vụ thương mại điện tử Nguyễn Thu Hà
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2021

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

706 Giáo trình logistics

Nguyễn Lan Anh ; Nguyễn 

Tiến Minh ; Phạm Minh Tuấn 

; TS.; Phạm Thị Phượng ; ThS

Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2023

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

707 Giáo trình quản trị xuất nhập khẩu Đoàn Thị Hồng Vân
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2021

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

708 Quản trị logistics và chuỗi cung ứng Hà Minh Hiếu Tài chính, 2022
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023



709
Quản trị nguồn nhân lực logistics ở Việt 

Nam : sách chuyên khảo

Đặng Đình Đào ; GS.TS. ; 

Đặng Thị Thúy Hồng ; 

Nguyễn Đức Diệp ; TS. ; 

Dân trí, 2020
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

710
Quản trị chuỗi cung ứng - Những phương 

pháp hay nhất
Blanchard David Tài chính, 2022

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

711
Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình 

hội nhập quốc tế : sách chuyên khảo

Đặng Đình Đào ; 

GS.TS.NGƯT ; Đặng Thị 

Thúy Hồng ; Nguyễn Minh 

Dân trí, 2019
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

712 Luật kinh tế : sách chuyên khảo Nguyễn Thị Dung Tư pháp, 2022
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

713
Giáo trình quản trị hoạt động logistics và 

thương mại doanh nghiệp

Đặng Đình Đào ; GS.TS. ; 

Nguyễn Đức Diệp ; TS. ; 

Nguyễn Phương Lan ; chủ 

Tài chính, 2023
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

714
Giáo trình quản trị logistics : dùng cho 

ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Đặng Đình Đào ; GS.TS. ; 

Đặng Thị Thúy Hồng ; Phạm 

Cảnh Huy ; TS. ; chủ biên; 

Tài chính, 2023
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

715 Kinh tế vận tải và logistics Phạm Thị Nga Giao thông vận tải, 2015
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

716 Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng Hugos Michael H Thế giới, 2022
Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

717 Giáo trình marketing dịch vụ Nguyễn Thị Hoàng Yến
Thông tin và Truyền 

thông,
2022

Logistics và quản lý 

chuỗi cung ứng
2022-2023

718
Tâm lý học tội phạm - Phác hoạ chân dung 

kẻ phạm tội
Diệp Hồng Vũ Thanh niên, 2022 Luật 2022-2023

719 Giáo trình luật dân sự. T.1 Nguyễn Ngọc Điện
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2022 Luật 2022-2023

720 Lý luận về nhà nước và pháp luật. Q.2 Phan Trung Hiền
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2021 Luật 2022-2023

721 Giáo trình luật thương mại quốc tế. P.2 Trần Việt Dũng Hồng Đức, 2022 Luật 2022-2023

722 Giáo trình luật thương mại quốc tế. P.1 Trần Việt Dũng Hồng Đức, 2022 Luật 2022-2023

723 Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam Võ Thị Kim Oanh Hồng Đức, 2022 Luật 2022-2023

724
Giáo trình luật hình sự Việt Nam. Q.1, Phần 

các tội phạm
Trần Thị Quang Vinh Hồng Đức, 2022 Luật 2022-2023



725
Giáo trình luật hình sự Việt Nam. Q.2, Phần 

các tội phạm
TrầnThị Quang Vinh Hồng Đức, 2021 Luật 2022-2023

726
Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu 

và thừa kế
Lê Minh Hùng Hồng Đức, 2022 Luật 2022-2023

727 Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam Nguyễn Cảnh Hợp Hồng Đức, 2022 Luật 2022-2023

728 Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật Đoàn Thị Tố Uyên
Trường Đại học Luật Hà 

Nội,
2021 Luật 2022-2023

729 Giáo trình luật quốc tế Lê Mai Anh Công an nhân dân, 2022 Luật 2022-2023

730 Giáo trình luật đất đai Trần Quang Huy Công an nhân dân, 2022 Luật 2022-2023

731
Giáo trình pháp luật về quy hoạch và giải 

phóng mặt bằng
Phan Trung Hiền

Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2020 Luật 2022-2023

732
Giáo trình luật hôn nhân và gia đình Việt 

Nam
Nguyễn Văn Tiến Hồng Đức, 2022 Luật 2022-2023

733 Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam Vũ Trọng Lâm
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2021 Luật 2022-2023

734 Giáo trình pháp luật trọng tài thương mại Đỗ Văn Đại Hồng Đức, 2021 Luật 2022-2023

735 Tội phạm học đương đại : sách chuyên khảo Dương Tuyết Miên Tư pháp, 2022 Luật 2022-2023

736
Trách nhiệm hình sự và hình phạt : giáo 

trình sau đại học
Trịnh Tiến Việt

Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2022 Luật 2022-2023

737

Chứng minh trong tố tụng hình sự Việt Nam 

- Lý luận và thực tiễn : dành cho thẩm phán, 

thẩm tra viên, điều tra viên, kiểm sát viên, 

hội thẩm nhân dân, luật sư và học viên tư 

pháp

Nguyễn Trúc Thiện
Thông tin và Truyền 

thông,
2021 Luật 2022-2023

738 Pháp luật về trọng tài thương mại Trần Minh Ngọc Lao động, 2019 Luật 2022-2023



739

Pháp luật về hợp đồng dưới góc nhìn luật 

học so sánh : sách chuyên khảo song ngữ 

Anh - Việt

Nguyễn Hiền Phương Công an nhân dân, 2022 Luật 2022-2023

740

Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lập hồ sơ 

mời thầu mua sắm hàng hóa và lựa chọn nhà 

thầu trong hoạt động xây dựng

Bích Phương hệ thống Lao động, 2021 Luật 2022-2023

741
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và 

văn bản hướng dẫn thi hành
Lao động, 2019 Luật 2022-2023

742 Giáo trình luật thương mại Việt Nam. T.1 Nguyễn Viết Tý Tư pháp, 2022 Luật 2022-2023

743 Giáo trình luật thương mại Việt Nam. T.2 Nguyễn Viết Tý Tư pháp, 2022 Luật 2022-2023

744 Giáo trình luật cạnh tranh Nguyễn Thị Vân Anh Công an nhân dân, 2020 Luật 2022-2023

745
Quản trị công ty thực chiến - Bản án và bình 

luận
Phạm Hoài Huấn

Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Luật 2022-2023

746

Pháp luật kiểm soát thỏa thuận sử dụng giá : 

lý thuyết và thực tiễn tại Việt Nam : sách 

chuyên khảo

Phạm Hoài Huấn
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2020 Luật 2022-2023

747 Pháp lý M&A căn bản Trương Hữu Ngữ Công thương, 2023 Luật 2022-2023

748 Giáo trình tội phạm học Lê Thị Sơn Công an nhân dân, 2022 Luật 2022-2023

749

Bình luận các tội xâm phạm trật tự quản lý 

kinh tế theo quy định của Bộ luật Hình sự 

năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

Nguyễn Ngọc Chí
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Luật 2022-2023

750
Quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ và chuyển giao 

: sách chuyên khảo
Phùng Trung Tập Công an nhân dân, 2021 Luật 2022-2023



751

Cẩm nang soạn thảo, ký kết & thực hiện hợp 

đồng dân sự, kinh tế, lao động với các mẫu 

hợp đồng thông dụng nhất 2018

Nguyễn Ngọc Điệp ; biên soạn Hồng Đức, 2018 Luật 2022-2023

752

Quy định chi tiết Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu qua hệ thống đấu thầu mạng quốc 

gia, cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, 

lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng 

và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu

Hữu Đại ; Vũ Tươi ; hệ thống Lao động, 2020 Luật 2022-2023

753 Bình luận khoa học bản án và án lệ. T.1 Tưởng Duy Lượng Tư pháp, 2020 Luật 2022-2023

754

Chỉ dẫn áp dụng Luật đấu thầu cung cấp, 

đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn 

nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia

Ái Phương ; Tăng Bình ; hệ 

thống
Hồng Đức, 2022 Luật 2022-2023

755
Pháp luật về hợp đồng - Các vấn đề pháp lý 

cơ bản
Trương Nhật Quang Dân trí, 2022 Luật 2022-2023

756
Pháp luật thừa kế ở Việt Nam - Nhận thức 

và áp dụng
Phùng Trung Tập

Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Luật 2022-2023

757 Tài sản và vật quyền : sách chuyên khảo Phùng Trung Tập Công an nhân sân, 2021 Luật 2022-2023

758

Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn 

thi hành (cập nhật các văn bản mới nhất năm 

2021)

Lê Phương ; hệ thống Lao động, 2021 Luật 2022-2023

759
Pháp luật về bồi thường thiệt hại môi trường 

ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn
Lê Hồng Hạnh Tư pháp, 2021 Luật 2022-2023

760

Bình luận án lệ đầu tư quốc tế và việc áp 

dụng án lệ đầu tư quốc tế tại Việt Nam : sách 

chuyên khảo

Nguyễn Thị Anh Thơ
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2021 Luật 2022-2023

761
Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam : sách tình 

huống (Bình luận bản án)
Nguyễn Hồ Bích Hằng Hồng Đức, 2019 Luật 2022-2023

762 Giáo trình luật thuế Việt Nam Phạm Thị Giang Thu Công an nhân dân, 2022 Luật 2022-2023



763
Giáo trình luật bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng
Nguyễn Thị Vân Anh Công an nhân dân, 2012 Luật 2022-2023

764 Giáo trình tội phạm học Lê Thị Sơn Công an nhân dân, 2022 Luật 2022-2023

765 Giáo trình tội phạm học Lê Thị Sơn Công an nhân dân, 2022 Luật 2022-2023

766
Những điều cần biết về luật biển quốc tế và 

luật biển Việt Nam
Lê Thái Dũng ; biên soạn Hồng Đức, 2020 Luật 2022-2023

767 Luật kinh doanh Việt Nam Nguyễn Quốc Sỹ
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2009 Luật 2022-2023

768
Sổ tay pháp luật lao động : dành cho người 

làm công tác nhân sự trong doanh nghiệp
Nguyễn Hữu Phước

Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2021 Luật 2022-2023

769 Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam Nguyễn Đăng Dung
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2022 Luật 2022-2023

770
Tư pháp quốc tế Việt Nam : sách chuyên 

khảo
Đỗ Văn Đại Hồng Đức, 2023 Luật 2022-2023

771 Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam Vũ Văn Nhiêm Hồng Đức, 2022 Luật 2022-2023

772 Giáo trình luật biển quốc tế Nguyễn Thị Kim Ngân Tư pháp, 2021 Luật 2022-2023

773 Giáo trình luật hành chính Việt Nam Nguyễn Cảnh Hợp Hồng Đức, 2022 Luật 2022-2023

774 Bài giảng pháp luật kinh doanh quốc tế Trần Văn Nam
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2019 Luật 2022-2023

775
Pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo vệ 

quyền con người
Nguyễn Văn Tuân Công an nhân dân, 2020 Luật 2022-2023

776

Cẩm nang hướng dẫn thực hành đại diện 

tranh tụng trong vụ án hình sự : dành cho 

sinh viên, học viên

Nguyễn Ngọc Chí
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Luật 2022-2023

777
Luật hôn nhân và gia đình : sách tình huống 

: bản án và bình luận bản án
Lê Vĩnh Châu Hồng Đức, 2021 Luật 2022-2023

778 Giáo trình công pháp quốc tế. Q.2 Trần Thị Thùy Dương Hồng Đức, 2022 Luật 2022-2023



779
Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015 : sửa đổi, bổ sung năm 2021
Nguyễn Ngọc Anh

Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2021 Luật 2022-2023

780
Giáo trình luật hôn nhân và gia đình. T.2, 

Quan hệ tài sản vợ chồng, thừa kế
Nguyễn Ngọc Điện

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2022 Luật 2022-2023

781
Giáo trình luật hôn nhân và gia đình. T.1, 

Các quan hệ nhân thân về gia đình
Nguyễn Ngọc Điện

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2022 Luật 2022-2023

782

Tìm hiểu các hình phạt trong Bộ luật Hình 

sự năm 2015 và phương pháp quyết định 

hình phạt trong xét xử vụ án hình sự với các 

văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

Nguyễn Ngọc Điệp ; biên soạn Công an nhân dân, 2020 Luật 2022-2023

783
Định tội danh và quyết định hình phạt : sách 

chuyên khảo
Dương Tuyết Miên Tư pháp, 2022 Luật 2022-2023

784
Thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ 

thẩm : sách chuyên khảo
Nguyễn Ngọc Kiện Tư pháp, 2019 Luật 2022-2023

785
Hoạt động tranh tụng tại phiên tòa xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự : sách chuyên khảo
Nguyễn Thị Mai Công an nhân dân, 2022 Luật 2022-2023

786

Bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật 

hình sự thực định Việt Nam : sách chuyên 

khảo

Lê Cảm
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2021 Luật 2022-2023

787
Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét 

xử. T.1
Tưởng Duy Lượng Tư pháp, 2020 Luật 2022-2023

788

Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có 

yếu tố nước ngoài theo quy định của Bộ luật 

Dân sự năm 2015

Trần Minh Ngọc Lao động, 2018 Luật 2022-2023

789

Phương pháp định tội danh với 538 tội phạm 

trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017 và bộ mẫu chương trình điều 

hành phiên toà hình sự sơ thẩm, phúc thẩm

Đoàn Tấn Minh ; Nguyễn 

Ngọc Điệp ; hệ thống và biên 

soạn

Lao động, 2022 Luật 2022-2023



790

Pháp luật tố tụng hình sự - Bộ luật Tố tụng 

hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành mới 

nhất

Nguyễn Ngọc Điệp ; hệ thống Thế giới, 2022 Luật 2022-2023

791
Giáo trình luật hành chính Việt Nam. P.1, 

Những vấn đề chung của luật hành chính
Phan Trung Hiền

Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2018 Luật 2022-2023

792
Giáo trình luật hành chính Việt Nam. P.2, 

Phương thức quản lý nhà nước
Phan Trung Hiền

Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2020 Luật 2022-2023

793

Hệ thống văn bản pháp luật quốc tế và Việt 

Nam sử dụng học tập môn pháp luật về lãnh 

thổ biên giới quốc gia và luật biển

Vũ Duy Khang ; tuyển chọn và 

hệ thống
Hồng Đức, 2017 Luật 2022-2023

794
Luật pháp quốc tế và Việt Nam về bảo vệ 

chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Quí Lâm ; tuyển chọn và hệ 

thống
Hồng Đức, 2021 Luật 2022-2023

795
Giải quyết hoà bình, tranh chấp biên giới, 

lãnh thổ : lý thuyết và thực tiễn
Đặng Đình Quý

Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2017 Luật 2022-2023

796 Giáo trình tư pháp quốc tế Đỗ Thị Mai Hạnh Hồng Đức, 2023 Luật 2022-2023

797 Giáo trình luật dân sự. T.2 Nguyễn Ngọc Điện
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2022 Luật 2022-2023

798 Giáo trình công pháp quốc tế. Q.2 Trần Thị Thùy Dương Hồng Đức, 2022 Luật 2022-2023

799 Phương pháp phân tích luật viết Nguyễn Ngọc Điện
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Luật 2022-2023

800 Giáo trình công pháp quốc tế. Q.1 Trần Thị Thùy Dương Hồng Đức, 2023 Luật 2022-2023

801 Giáo trình pháp luật trọng tài thương mại Đỗ Văn Đại Hồng Đức, 2021 Luật 2022-2023

802
Giáo trình luật hành chính Việt Nam. P.1, 

Những vấn đề chung của luật hành chính
Phan Trung Hiền

Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2018 Luật 2022-2023

803
Giáo trình luật hành chính Việt Nam. P.2, 

Phương thức quản lý nhà nước
Phan Trung Hiền

Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2020 Luật 2022-2023

804 Luật Kinh doanh bảo hiểm
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Luật 2022-2023



805 Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế Trương Thị Thúy Bình Tư pháp, 2021 Luật 2022-2023

806 Giáo trình luật chứng khoán Phạm Thị Giang Thu Công an nhân dân, 2021 Luật 2022-2023

807 Luật Bảo vệ môi trường (hiện hành)
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Luật 2022-2023

808
Hướng dẫn biên soạn và dịch thuật 100 mẫu 

hợp đồng kinh tế Việt - Anh
Đức Tín Thanh niên, 2022 Luật 2022-2023

809 Giáo trình công pháp quốc tế. Q.2 Trần Thị Thùy Dương Hồng Đức, 2022 Luật 2022-2023

810 Luật chứng khoán (hiện hành)
Chính trị Quốc gia - Sự 

thật,
2022 Luật 2022-2023

811
Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt 

Nam

Chính trị Quốc gia - Sự 

thật,
2020 Luật 2022-2023

812 Giáo trình Luật đầu tư Trường Đại học Luật Hà Nội Lao động, 2022 Luật 2022-2023

813 Luật Kinh doanh bảo hiểm
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Luật 2022-2023

814 Luật Nhà ở (hiện hành)
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Luật 2022-2023

815 Giáo trình luật dân sự. T.1 Nguyễn Ngọc Điện
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2022 Luật 2022-2023

816
Những điều cần biết về luật biển quốc tế và 

luật biển Việt Nam
Lê Thái Dũng ; biên soạn Hồng Đức, 2020 Luật 2022-2023

817
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và 

văn bản hướng dẫn thi hành
Lao động, 2019 Luật 2022-2023

818

Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn 

thi hành (cập nhật các văn bản mới nhất năm 

2021)

Lê Phương ; hệ thống Lao động, 2021 Luật 2022-2023

819 Giáo trình luật thuế Việt Nam Phạm Thị Giang Thu Công an nhân dân, 2022 Luật 2022-2023

820 Giáo trình luật thương mại Việt Nam. T.1 Nguyễn Viết Tý Tư pháp, 2022 Luật 2022-2023



821 Giáo trình luật thương mại Việt Nam. T.2 Nguyễn Viết Tý Tư pháp, 2022 Luật 2022-2023

822 Giáo trình luật cạnh tranh Nguyễn Thị Vân Anh Công an nhân dân, 2020 Luật 2022-2023

823 Giáo trình tội phạm học Lê Thị Sơn Công an nhân dân, 2022 Luật 2022-2023

824
Quản trị công ty thực chiến - Bản án và bình 

luận
Phạm Hoài Huấn

Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Luật 2022-2023

825

Pháp luật kiểm soát thỏa thuận sử dụng giá : 

lý thuyết và thực tiễn tại Việt Nam : sách 

chuyên khảo

Phạm Hoài Huấn
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2020 Luật 2022-2023

826

Pháp luật về hợp đồng dưới góc nhìn luật 

học so sánh : sách chuyên khảo song ngữ 

Anh - Việt

Nguyễn Hiền Phương Công an nhân dân, 2022 Luật 2022-2023

827

Pháp luật về hợp đồng dưới góc nhìn luật 

học so sánh : sách chuyên khảo song ngữ 

Anh - Việt

Nguyễn Hiền Phương Công an nhân dân, 2022 Luật 2022-2023

828 Giáo trình luật Hành chính Việt Nam Nguyễn Cửu Việt Hồng Đức, 2019 Luật 2022-2023

829 Giáo trình luật biển quốc tế Nguyễn Thị Kim Ngân Tư pháp, 2021 Luật 2022-2023

830 Phương pháp phân tích luật viết Nguyễn Ngọc Điện
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Luật 2022-2023

831
Giáo trình luật hành chính Việt Nam. P.1, 

Những vấn đề chung của luật hành chính
Phan Trung Hiền

Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2018 Luật 2022-2023

832
Giáo trình luật hành chính Việt Nam. P.2, 

Phương thức quản lý nhà nước
Phan Trung Hiền

Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2020 Luật 2022-2023

833 Luật Bảo vệ môi trường (hiện hành)
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Luật 2022-2023

834

Phương pháp luyện nói tiếng Anh lưu loát : 

để không "mắc tóc" khi nói chuyện với 

người nước ngoài

Moon Nguyễn Dân trí, 2022 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

835 Pro tiếng Anh Thương mại Aran Kim Nxb. Thanh Hóa, 2021 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

836

Phương pháp luyện nói tiếng Anh lưu loát : 

để không "mắc tóc" khi nói chuyện với 

người nước ngoài

Moon Nguyễn Dân trí, 2022 Ngôn ngữ Anh 2022-2023



837

Phương pháp luyện nói tiếng Anh lưu loát : 

để không "mắc tóc" khi nói chuyện với 

người nước ngoài

Moon Nguyễn Dân trí, 2022 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

838 Pro tiếng Anh Thương mại Aran Kim Nxb. Thanh Hóa, 2021 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

839
Life : student book with online workbook. 

A1
Stephenson Helen Cengage Learning, 2022 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

840
Life : student book with online workbook. 

A1-A2
Stephenson Helen Cengage Learning, 2022 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

841
Life : student book with online workbook. 

A2-B1
Stephenson Helen Cengage Learning, 2022 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

842

Contrasting evaluation in cognition and 

language : cognitive and functional aspects 

aspects of contrastive evaluation in text

Yawiecki Alexei Our Knowlwdge, 2021 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

843 Classroom management in the digital age Dowd Heather Oxford University Press, 2016 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

844
English for everyone : teacher's guide : the 

essential companion for busy teachers
Booth Tom DK Publishing, 2018 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

845 The Marketing book McDonald Jason Oxford University Press, 2022 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

846
Language and situation : language varieties 

and their social contexts
Gregory Michael Routledge, 2019 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

847
American cultural history : a very short 

introduction
Avila Eric Oxford University Press, 2018 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

848
An introduction to English semantics and 

pragmatics
Griffiths Patrick

Edinburgh University 

Press,
2017 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

849
An introduction to English morphology : 

words and their structure
Carstairs-McCarthy Andrew

Edinburgh University 

Press,
2018 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

850

Language teaching with video-based 

technologies : creativity and call teacher 

education

Thomas Michael Routledge, 2022 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

851
The Routledge handbook of translation and 

ethics
Koskinen Kaisa Routledge, 2020 Ngôn ngữ Anh 2022-2023



852

A guide to research methodology : an 

overview of research problems, tasks and 

methods

Mukherjee Shyama Prasad CRC Press, 2019 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

853
Analysing sentences : an introduction to 

English syntax
Burton-Roberts Noel Routledge, 2021 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

854
Clear English pronunciation : a paractical 

guide
Smakman Dick Routledge, 2020 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

855

English grammar in use : a self-study 

reference and practice book for intermediate 

learners of English

Murphy Raymond
Cambridge University 

press,
2019 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

856
Life : student book with online workbook. 

A2-B1
Stephenson Helen Cengage Learning, 2022 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

857
Life : student book with online workbook. 

A1-A2
Stephenson Helen Cengage Learning, 2022 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

858
Life : student book with online workbook. 

A1
Stephenson Helen Cengage Learning, 2022 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

859

Business email : write to win. Business 

English & professional email writing 

essentials: how to write emails for work, 

including 100+ business email templates: 

business English originals ©

Roche Marc Macson Bell, 2019 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

860

Hackers IELTS writing : bộ sách luyện thi 

IELTS đầu tiên có kèm giải thích đáp án chi 

tiết và hướng dẫn cách tự nâng band điểm

Ngô Thu Hằng ; dịch Thế giới, 2022 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

861

Hackers IELTS reading : bộ sách luyện thi 

IELTS đầu tiên có kèm giải thích đáp án chi 

tiết và hướng dẫn cách tự nâng band điểm

Thái Ngô ; Tuyết Nguyễn ; 

dịch
Thế giới, 2022 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

862

Hackers IELTS listening : bộ sách luyện thi 

IELTS đầu tiên có kèm giải thích đáp án chi 

tiết và hướng dẫn cách tự nâng band điểm

Nguyễn Thanh Tùng ; dịch Thế giới, 2022 Ngôn ngữ Anh 2022-2023



863

Hackers IELTS speaking : bộ sách luyện thi 

IELTS đầu tiên có kèm giải thích đáp án chi 

tiết và hướng dẫn cách tự nâng band điểm

Trần Hồng Lê ; hiệu đính Thế giới, 2022 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

864
Oxford picture dictionary : English-

Vietnamese = Anh ngữ-Việt ngữ
Adelson-Goldstein Jayme Oxford University Press, 2009 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

865
みんなの日本語初級1初級で読めるトピ

ック25

澤田幸子; 牧野昭子; 

田中よね; 重川明美
2014 Ngôn ngữ Anh 2022-2023

866 Văn học Nhật Bản : từ khởi thủy đến 1868 Nhật Chiêu Giáo dục Việt Nam, 2013 Ngữ văn 2022-2023

867
Văn học Nhật Bản : vẻ đẹp mong manh và 

bất tận
Lam Anh

Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2021 Ngữ văn 2022-2023

868 Giáo trình lý luận báo chí truyền thông Dương Xuân Sơn Giáo dục Việt Nam, 2015 Ngữ văn 2022-2023

869
Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam - 

Nhật Bản
Vĩnh Sính Khoa học xã hội, 2018 Nhật Bản học 2022-2023

870

Chấn hưng Nhật Bản : làm cách nào Nhật 

Bản có thể tự tái thiết và tại sao điều này lại 

quan trọng với Hoa Kỳ và thế giới

Prestowitz Clyde
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2019 Nhật Bản học 2022-2023

871
Kinh tế Nhật Bản giai đoạn phát triển thần 

kỳ 1955 - 1973
Trần Văn Thọ Nxb. Đà Nẵng, 2022 Nhật Bản học 2022-2023

872 Nhật Bản trong châu Á Tanaka Akihiko Tri thức, 2019 Nhật Bản học 2022-2023

873 Cẩm nang du lịch Nhật Bản Quí Hiển ; dịch Dân trí, 2019 Nhật Bản học 2022-2023

874
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: 45 năm nhìn 

lại và hướng tới tương lai
Trần Quang Minh

Thông tin và Truyền 

thông,
2019 Nhật Bản học 2022-2023

875 Quen lạ xứ người : du ký Nhật Bản Lam Anh
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2019 Nhật Bản học 2022-2023

876 Nhật Bản - Những bài học từ lịch sử Nguyễn Tiến Lực
Thông tin và Truyền 

thông,
2018 Nhật Bản học 2022-2023



877 Tìm hiểu văn hóa Nhật Bản
Nguyễn Trường Tân ; biên 

soạn
Nxb. Hà Nội, 2023 Nhật Bản học 2022-2023

878

Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc - Gợi ý 

cho Việt Nam

Hoàng Minh Lợi Khoa học xã hội, 2018 Nhật Bản học 2022-2023

879 Cẩm nang du lịch Nhật Bản Quí Hiển ; dịch Dân trí, 2019 Nhật Bản học 2022-2023

880 Quen lạ xứ người : du ký Nhật Bản Lam Anh
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2019 Nhật Bản học 2022-2023

881
Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam - 

Nhật Bản
Vĩnh Sính Khoa học xã hội, 2018 Nhật Bản học 2022-2023

882

Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc - Gợi ý 

cho Việt Nam

Hoàng Minh Lợi Khoa học xã hội, 2018 Nhật Bản học 2022-2023

883
Giao tiếp tiếng Nhật trong kinh doanh = 

ビジネス日本語会話 : Basic 1
Nguyễn Thu Hương hiệu đính

Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh,
2019 Nhật Bản học 2022-2023

884 Quản trị chiến lược Pearce II Jonh A
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Quản lý kinh tế 2022-2023

885 Quản lý nhà nước về kinh tế Phan Huy Đường
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2017 Quản lý kinh tế 2022-2023

886 Quản trị công ty Hoàng Văn Hải
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2020 Quản lý kinh tế 2022-2023

887
Chuyển đổi số : sống sót & bứt phá trong kỷ 

nguyên sụp đổ hàng loạt
Siebel Thomas M

Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2021 Quản lý kinh tế 2022-2023

888 Quản trị chiến lược Pearce II Jonh A
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Quản lý kinh tế 2022-2023

889 Kinh tế số : tài liệu tham khảo Trần Thị Ái Cẩm Xây dựng, 2022 Quản lý kinh tế 2022-2023

890 Quản trị tiếp thị Iacobucci Dawn Hồng Đức, 2020 Quản lý kinh tế 2022-2023

891
Giáo trình phân tích định lượng trong kinh tế 

vĩ mô
Phạm Thế Anh

Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2022 Quản lý kinh tế 2022-2023

892 Giáo trình thống kê doanh nghiệp Nguyễn Công Nhự
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2020 Quản lý kinh tế 2022-2023



893
Trí tuệ tài chính : dành cho nhà quản lý 

không chuyên về tài chính
Berman Karen Công thương, 2022 Quản lý kinh tế 2022-2023

894 Công nghệ và chuyển giao công nghệ Phan Xuân Dũng Khoa học và Kỹ thuật, 2017 Quản lý kinh tế 2022-2023

895 Giáo trình quản trị chi phí kinh doanh Nguyễn Ngọc Huyễn Kinh tế Quốc dân, 2022 Quản lý kinh tế 2022-2023

896

MBA marketing : đổi mới tư duy chiến lược 

marketing để xác định và phân tích khách 

hàng mục tiêu

Yukihito Makita Dân trí, 2021 Quản lý kinh tế 2022-2023

897 Giáo trình khu vực công và quản lý công Đỗ Thị Hải Hà
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2022 Quản lý kinh tế 2022-2023

898
Giáo trình chính sách công : chính sách kinh 

tế - xã hội
Nguyễn Thị Lệ Thúy

Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2019 Quản lý kinh tế 2022-2023

899

Giáo trình ứng dụng một số lý thuyết trong 

nghiên cứu kinh tế : dành cho chương trình 

tiền tiến sĩ

Trần Thọ Đạt
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2015 Quản lý kinh tế 2022-2023

900 Giáo trình tài chính công Nguyễn Văn Hiệu
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2021 Quản lý kinh tế 2022-2023

901 Quản trị tài chính Nguyễn Tấn Bình Tài chính, 2022 Quản lý kinh tế 2022-2023

902 Giáo trình tài chính công Mai Thị Diệu Hằng Thống kê, 2018 Quản lý kinh tế 2022-2023

903 Giáo trình phân tích dữ liệu Trần Thị Bích PGS.TS
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2022 Quản lý kinh tế 2022-2023

904 Thống kê trong kinh tế & kinh doanh Lind Douglas A Kinh tế Quốc dân, 2022 Quản lý kinh tế 2022-2023

905 Giáo trình kinh tế bất động sản Đoàn Dương Hải Tài chính, 2022 Quản lý kinh tế 2022-2023

906 Kinh tế các quốc gia khu vực ASEAN Nguyễn Duy Đạt Tài chính, 2022 Quản lý kinh tế 2022-2023

907 Quản trị tiếp thị Iacobucci Dawn Hồng Đức, 2020 Quản lý kinh tế 2022-2023



908

MBA marketing : đổi mới tư duy chiến lược 

marketing để xác định và phân tích khách 

hàng mục tiêu

Yukihito Makita Dân trí, 2021 Quản lý kinh tế 2022-2023

909 Quản lý sự thay đổi Quỳnh Trâm ; Vũ Hoàng ; dịch
Thông tin và Truyền 

thông,
2022 Quản lý kinh tế 2022-2023

910
Kiểm soát quản trị : các nguyên tắc, chính 

sách và thông lệ
Tricker Bob

Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2020 Quản lý kinh tế 2022-2023

911
Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận 

văn thạc sĩ & luận án tiến sĩ
Đinh Phi Hổ Tài chính, 2021 Quản lý kinh tế 2022-2023

912

Hiểu và quản lý tổ chức công : cuốn sách 

cần thiết cho lãnh đạo, quản lý tổ chức công 

và phi lợi nhuận

Fernandez Sergio; Hoàng Thị 

Ba ; hiệu dính; Lê Thị Thu 

Hương

Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Quản lý kinh tế 2022-2023

913 Quản lý nhà nước về kinh tế Phan Huy Đường
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2017 Quản lý kinh tế 2022-2023

914 Kinh tế số : tài liệu tham khảo Trần Thị Ái Cẩm Xây dựng, 2022 Quản lý kinh tế 2022-2023

915
Phát triển kinh tế số ở Việt Nam : một số 

phân tích chính yếu : sách chuyên khảo
Nguyễn Tiến Dũng

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2021 Quản lý kinh tế 2022-2023

916 Giáo trình lãnh đạo và quản lý cấp cơ sở Nguyễn Thọ Ánh
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2021 Quản lý kinh tế 2022-2023

917 Giáo trình hành chính nhà nước Nguyễn Hữu Hải Giáo dục Việt Nam, 2012 Quản lý kinh tế 2022-2023

918 Giáo trình phân tích dữ liệu Trần Thị Bích PGS.TS
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2022 Quản lý kinh tế 2022-2023

919 Giáo trình quản lý tài nguyên và môi trường Đinh Đức Trường
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2023 Quản lý kinh tế 2022-2023

920
Bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam : sách 

chuyên khảo
Hạ Thị Thiều Dao

Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2013 Quản lý kinh tế 2022-2023

921 Quản trị công ty Hoàng Văn Hải
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2020 Quản lý kinh tế 2022-2023

922 Quản trị chiến lược Pearce II Jonh A
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Quản lý kinh tế 2022-2023



923
Chuyển đổi số : sống sót & bứt phá trong kỷ 

nguyên sụp đổ hàng loạt
Siebel Thomas M

Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2021 Quản lý kinh tế 2022-2023

924
Phương pháp định lượng trong nghiên cứu 

quản trị kinh doanh & quản lý kinh tế
Đinh Phi Hổ Tài chính, 2020 Quản lý kinh tế 2022-2023

925 Kinh tế số : tài liệu tham khảo Trần Thị Ái Cẩm Xây dựng, 2022 Quản lý kinh tế 2022-2023

926 Kinh tế các quốc gia khu vực ASEAN Nguyễn Duy Đạt Tài chính, 2022 Quản lý kinh tế 2022-2023

927 Công nghệ và chuyển giao công nghệ Phan Xuân Dũng Khoa học và Kỹ thuật, 2017 Quản lý kinh tế 2022-2023

928
Trí tuệ tài chính : dành cho nhà quản lý 

không chuyên về tài chính
Berman Karen Công thương, 2022 Quản lý kinh tế 2022-2023

929 Giáo trình tài chính công Mai Thị Diệu Hằng Thống kê, 2018 Quản lý kinh tế 2022-2023

930
Giáo trình phân tích chính sách kinh tế - xã 

hội
Phạm Văn Dũng

Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2018 Quản lý kinh tế 2022-2023

931

MBA marketing : đổi mới tư duy chiến lược 

marketing để xác định và phân tích khách 

hàng mục tiêu

Yukihito Makita Dân trí, 2021 Quản lý kinh tế 2022-2023

932 Quản lý nhà nước về kinh tế Phan Huy Đường
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2017 Quản lý kinh tế 2022-2023

933 Kinh tế số : tài liệu tham khảo Trần Thị Ái Cẩm Xây dựng, 2022 Quản lý kinh tế 2022-2023

934
Phát triển kinh tế số ở Việt Nam : một số 

phân tích chính yếu : sách chuyên khảo
Nguyễn Tiến Dũng

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2021 Quản lý kinh tế 2022-2023

935
Chuyển đổi số : sống sót & bứt phá trong kỷ 

nguyên sụp đổ hàng loạt
Siebel Thomas M

Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2021 Quản lý kinh tế 2022-2023

936
Kinh tế số : thực trạng và hướng phát triển 

tại Việt Nam : sách chuyên khảo
Đặng Thị Việt Đức Giáo dục Việt Nam, 2020 Quản lý kinh tế 2022-2023

937

Hành vi tìm kiếm thông tin trực tuyến khi 

mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam : 

sách chuyên khảo

Nguyễn Văn Tân
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Quản trị kinh doanh 2022-2023



938 Quản lý sản xuất theo lean và six sigma Nguyễn Thị Đức Nguyên
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2021 Quản trị kinh doanh 2022-2023

939 Giáo trình hành vi tổ chức Phạm Thúy Hương
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2022 Quản trị kinh doanh 2022-2023

940
Giáo trình văn hóa các nước Đông Nam Á : 

dùng cho hệ đại học ngành Quản lý văn hóa
Dương Văn Huy

Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2021 Quản trị kinh doanh 2022-2023

941
Quản trị liên văn hóa với đóng góp của 

ngành khoa học não bộ
Nguyễn Phương Mai Dân trí, 2021 Quản trị kinh doanh 2022-2023

942 Giáo trình hành vi người tiêu dùng Vũ Huy Thông Kinh tế Quốc dân, 2021 Quản trị kinh doanh 2022-2023

943
Chuyển đổi số : 5 giai đoạn triển khai công 

nghệ số cho doanh nghiệp
Herbert Lindsay

Thông tin và Truyền 

thông,
2020 Quản trị kinh doanh 2022-2023

944 Quan hệ công chúng Vân Thị Hồng Loan
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Quản trị kinh doanh 2022-2023

945 Quản trị bán hàng Hà Thị Thùy Dương
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Quản trị kinh doanh 2022-2023

946
Giáo trình hệ thống thông tin quản trị - từ 

góc nhìn kinh doanh
Hà Nam Khánh Giao Tài chính, 2019 Quản trị kinh doanh 2022-2023

947 Tài chính doanh nghiệp Ross Stephen A
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2020 Quản trị kinh doanh 2022-2023

948 Giáo trình hành vi người tiêu dùng Lê Thùy Hương Thống kê, 2020 Quản trị kinh doanh 2022-2023

949 Giáo trình hành vi tổ chức Lê Ba Phong Thống kê, 2020 Quản trị kinh doanh 2022-2023

950
Giáo trình hệ thống thông tin quản trị - từ 

góc nhìn kinh doanh
Hà Nam Khánh Giao Tài chính, 2019 Quản trị kinh doanh 2022-2023

951 Khái niệm kinh doanh số 4.0 Nguyễn Đức Dũng ; dịch Thế giới, 2019 Quản trị kinh doanh 2022-2023

952 Quản trị dự án : Ms. project Đinh Bá Hùng Anh
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Quản trị kinh doanh 2022-2023

953
Đạo đức trong kinh doanh : nền tảng để phát 

triển doanh nghiệp bền vững
Duncan Sarah Công thương, 2022 Quản trị kinh doanh 2022-2023



954 Kỹ năng bán hàng Brooks William T Lao động - Xã hội, 2019 Quản trị kinh doanh 2022-2023

955 Cẩm nang chuyển đổi số
Thông tin và Truyền 

thông,
2021 Quản trị kinh doanh 2022-2023

956 Bộ công cụ chiến lược quan hệ công chúng Theaker Alison
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2018 Quản trị kinh doanh 2022-2023

957 Giáo trình marketing du lịch Hà Nam Khánh Giao
Thông tin và Truyền 

thông,
2022 Quản trị kinh doanh 2022-2023

958 Giáo trình xúc tiến bán Nguyễn Đình Toàn
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2022 Quản trị kinh doanh 2022-2023

959
Bài giảng quản lý rủi ro trong doanh nghiệp 

bảo hiểm
Nguyễn Thị Hải Đường

Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2018 Quản trị kinh doanh 2022-2023

960

Quan hệ công chúng của Chính phủ trong 

bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở 

Việt Nam : sách chuyên khảo

Nguyễn Văn Hậu
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2022 Quản trị kinh doanh 2022-2023

961 Quản lý sản xuất theo lean và six sigma Nguyễn Thị Đức Nguyên
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2021 Quản trị kinh doanh 2022-2023

962 Quản lý sản xuất theo lean và six sigma Nguyễn Thị Đức Nguyên
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2021 Quản trị kinh doanh 2022-2023

963 Giáo trình quản trị công nghệ Hoàng Đình Phi
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2012 Quản trị kinh doanh 2022-2023

964 Văn hóa doanh nghiệp Dương Thị Liễu Tài chính, 2021 Quản trị kinh doanh 2022-2023

965 Giáo trình quản trị bán hàng Nguyễn Khánh Trung
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2015 Quản trị kinh doanh 2022-2023

966
Giáo trình hệ thống thông tin quản trị - từ 

góc nhìn kinh doanh
Hà Nam Khánh Giao Tài chính, 2019 Quản trị kinh doanh 2022-2023

967
Từ chiến lược marketing đến doanh nghiệp 

thành công
Kotler Philip

Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2020 Quản trị kinh doanh 2022-2023

968 Kinh doanh trong thời đại 4.0 Gupta Sunil
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2021 Quản trị kinh doanh 2022-2023



969
Big data - Công nghệ cốt lõi trong kỷ nguyên 

số
Davenport Thomas Công thương, 2020 Quản trị kinh doanh 2022-2023

970
Chuyển đổi số : 5 giai đoạn triển khai công 

nghệ số cho doanh nghiệp
Herbert Lindsay

Thông tin và Truyền 

thông,
2023 Quản trị kinh doanh 2022-2023

971
Trên cả PR : tất tần tật các mối quan hệ 

trong PR
Hoàng Xuân Phương Thế giới, 2017 Quản trị kinh doanh 2022-2023

972 Tái cơ cấu tổ chức Bolman Lee G
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2021 Quản trị kinh doanh 2022-2023

973
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Tư duy & 

công cụ
Nguyễn Đặng Tuấn Minh Phụ nữ, 2017 Quản trị kinh doanh 2022-2023

974

Fintech 4.0 - Những điển hình thành công 

trong công cuộc cách mạng công nghệ tài 

chính

Yoshitaka Kitao Công thương, 2018 Quản trị kinh doanh 2022-2023

975 Thiết kế tổ chức Burton Richard M
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Quản trị kinh doanh 2022-2023

976
Tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh 

kinh doanh mới
Huỳnh Thanh Điền

Thông tin và Truyền 

thông,
2019 Quản trị kinh doanh 2022-2023

977
Big data - Công nghệ cốt lõi trong kỷ nguyên 

số
Davenport Thomas Công thương, 2020 Quản trị kinh doanh 2022-2023

978 Kinh doanh trong thời đại 4.0 Gupta Sunil
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2021 Quản trị kinh doanh 2022-2023

979
Từ chiến lược marketing đến doanh nghiệp 

thành công
Kotler Philip

Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2020 Quản trị kinh doanh 2022-2023

980
Mua bán - Sáp nhập doanh nghiệp : sách 

tham khảo
Phạm Tiến Đạt Bách khoa Hà Nội, 2016 Quản trị kinh doanh 2022-2023

981
Chiến lược dữ liệu - Lợi thế vượt trội từ big 

data, phân tích dữ liệu & IoT
Marr Bernard

Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2019 Quản trị kinh doanh 2022-2023

982

Nghiên cứu về quản trị kinh doanh : lý luận 

cơ bản và các tình huống thực tiễn : sách 

chuyên khảo

Nguyễn Thu Hà
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2022 Quản trị kinh doanh 2022-2023

983 Kinh doanh hiệu quả trong thời đại số Holland Cara Lao động, 2019 Quản trị kinh doanh 2022-2023



984 Giáo trình kinh doanh quốc tế Đinh Hồng Linh
Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ,
2021 Quản trị kinh doanh 2022-2023

985 Khởi nghiệp tinh gọn Ries Eric
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Quản trị kinh doanh 2022-2023

986 Quản trị thực hành trách nhiệm xã hội Nguyễn Thị Minh Nhàn
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2020 Quản trị kinh doanh 2022-2023

987
Marketing dịch vụ công : tài liệu chuyên 

khảo
Vũ Trí Dũng

Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2014 Quản trị kinh doanh 2022-2023

988
Marketing dịch vụ công : tài liệu chuyên 

khảo
Vũ Trí Dũng

Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2014 Quản trị kinh doanh 2022-2023

989 Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu Livermore Jesse Thế giới, 2021 Quản trị kinh doanh 2022-2023

990 KOLs marketing Schaffer Neal Thanh niên, 2023 Quản trị kinh doanh 2022-2023

991 Quản lý rủi ro

Girotra Karan; Kaplan Robert 

S.; Mikes Anette; Nguyễn 

Ngọc Anh ; dịch; Taleb 

Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2022 Quản trị kinh doanh 2022-2023

992
Phương pháp định lượng trong quản lý kinh 

doanh và dự án xây dựng
Nguyễn Thanh Phong Xây dựng, 2016 Quản trị kinh doanh 2022-2023

993 Giáo trình hành vi tổ chức Phạm Thúy Hương
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2022 Quản trị kinh doanh 2022-2023

994

Đọc vị và dẫn lối hành vi mua hàng : 

phương pháp tư duy đổi mới và sáng tạo nội 

dung

Bình Nguyễn Thế giới, 2019 Quản trị kinh doanh 2022-2023

995 Giáo trình hệ thống thông tin quản lý Trần Thị Song Minh
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2019 Quản trị kinh doanh 2022-2023

996 Giáo trình quản trị chất lượng Đỗ Thị Đông
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2022 Quản trị kinh doanh 2022-2023

997
Kinh điển về khởi nghiệp : 24 bước khởi sự 

kinh doanh thành công
Aulet Bill Lao động, 2022 Quản trị kinh doanh 2022-2023

998
Giáo trình hệ thống thông tin quản trị - từ 

góc nhìn kinh doanh
Hà Nam Khánh Giao Tài chính, 2019 Quản trị kinh doanh 2022-2023



999 Văn hóa doanh nghiệp Dương Thị Liễu Tài chính, 2021 Quản trị kinh doanh 2022-2023

1000 Quan hệ công chúng Vân Thị Hồng Loan
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Quản trị kinh doanh 2022-2023

1001 Quản trị bán hàng Hà Thị Thùy Dương
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Quản trị kinh doanh 2022-2023

1002
Trên cả PR : tất tần tật các mối quan hệ 

trong PR
Hoàng Xuân Phương Thế giới, 2017 Quản trị kinh doanh 2022-2023

1003
Đạo đức trong kinh doanh : nền tảng để phát 

triển doanh nghiệp bền vững
Duncan Sarah Công thương, 2022 Quản trị kinh doanh 2022-2023

1004 Quản lý sản xuất theo lean và six sigma Nguyễn Thị Đức Nguyên
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2021 Quản trị kinh doanh 2022-2023

1005
Từ chiến lược marketing đến doanh nghiệp 

thành công
Kotler Philip

Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2020 Quản trị kinh doanh 2022-2023

1006 Giáo trình hành vi người tiêu dùng Lê Thùy Hương Thống kê, 2020 Quản trị kinh doanh 2022-2023

1007 Giáo trình hành vi tổ chức Lê Ba Phong Thống kê, 2020 Quản trị kinh doanh 2022-2023

1008 Giáo trình marketing du lịch Hà Nam Khánh Giao
Thông tin và Truyền 

thông,
2022 Quản trị kinh doanh 2022-2023

1009
Chuyển đổi số : 5 giai đoạn triển khai công 

nghệ số cho doanh nghiệp
Herbert Lindsay

Thông tin và Truyền 

thông,
2020 Quản trị kinh doanh 2022-2023

1010
Mua bán - Sáp nhập doanh nghiệp : sách 

tham khảo
Phạm Tiến Đạt Bách khoa Hà Nội, 2016 Quản trị kinh doanh 2022-2023

1011

Fintech 4.0 - Những điển hình thành công 

trong công cuộc cách mạng công nghệ tài 

chính

Yoshitaka Kitao Công thương, 2018 Quản trị kinh doanh 2022-2023

1012
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Tư duy & 

công cụ
Nguyễn Đặng Tuấn Minh Phụ nữ, 2017 Quản trị kinh doanh 2022-2023

1013
Phương pháp định lượng trong quản lý kinh 

doanh và dự án xây dựng
Nguyễn Thanh Phong Xây dựng, 2016 Quản trị kinh doanh 2022-2023

1014 Kinh doanh trong thời đại 4.0 Gupta Sunil
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2021 Quản trị kinh doanh 2022-2023



1015
Từ chiến lược marketing đến doanh nghiệp 

thành công
Kotler Philip

Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2020 Quản trị kinh doanh 2022-2023

1016
Big data - Công nghệ cốt lõi trong kỷ nguyên 

số
Davenport Thomas Công thương, 2020 Quản trị kinh doanh 2022-2023

1017
Chiến lược dữ liệu - Lợi thế vượt trội từ big 

data, phân tích dữ liệu & IoT
Marr Bernard

Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2019 Quản trị kinh doanh 2022-2023

1018 KOLs marketing Schaffer Neal Thanh niên, 2023 Quản trị kinh doanh 2022-2023

1019 Kinh doanh hiệu quả trong thời đại số Holland Cara Lao động, 2019 Quản trị kinh doanh 2022-2023

1020 Kinh doanh hiệu quả trong thời đại số Holland Cara Lao động, 2019 Quản trị kinh doanh 2022-2023

1021

Đọc vị và dẫn lối hành vi mua hàng : 

phương pháp tư duy đổi mới và sáng tạo nội 

dung

Bình Nguyễn Thế giới, 2019 Quản trị kinh doanh 2022-2023

1022 Teach yourself successful consulting Hipkiss Anna
Hodder Education, an 

Hachette UK Compan,
2010 Quản trị kinh doanh 2022-2023

1023 Bài giảng toán tài chính Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2019 Tài chính - Ngân hàng 2022-2023

1024 Giáo trình dự báo kinh tế - xã hội Lê Huy Đức Kinh tế Quốc dân, 2019 Tài chính - Ngân hàng 2022-2023

1025

The fintech book - Công nghệ tài chính dành 

cho nhà đầu tư, doanh nhân và người nhìn xa 

trông rộng

Chishti Susanne Công thương, 2018 Tài chính - Ngân hàng 2022-2023

1026
Kinh tế học về tiền, ngân hàng và thị trường 

tài chính - Mishkin
Mishkin Frederic S Tài Chính, 2021 Tài chính - Ngân hàng 2022-2023

1027 Giáo trình ngân hàng thương mại Trầm Thị Xuân Hương
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2020 Tài chính - Ngân hàng 2022-2023

1028
Giáo trình câu hỏi và bài tập ngân hàng 

thương mại
Trầm Thị Xuân Hương

Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh,
2020 Tài chính - Ngân hàng 2022-2023

1029 Giáo trình thị trường chứng khoán Bạch Đức Hiển Tài chính, 2008 Tài chính - Ngân hàng 2022-2023

1030 Rèn luyện tư duy phản biện Rutherford Albert Phụ nữ, 2022 Tham khảo 2022-2023



1031 Thao túng tâm lý Thomas Shannon Dân trí, 2022 Tham khảo 2022-2023

1032 Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1995 Nguyễn Anh Thái Giáo dục Việt Nam, 2021 Tham khảo 2022-2023

1033
Những sản phẩm khoa học công nghệ thời 

đại 4.0

Đoàn Kiến Quân; Liêu Xuân 

Nguyên; Lưu Tự Hồng; Lý Chí 

Phi; Phạm Văn Khiết ; biên 

Tri thức, 2020 Tham khảo 2022-2023

1034 Hành vi khách hàng : lưu hành nội bộ Lê Phúc Loan [k.n.x.b.], 2020 Tham khảo 2022-2023

1035 Môi trường & phát triển bền vững Lê Bá Dũng
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2020 Tham khảo 2022-2023

1036
Giáo trình an toàn lao động và bảo vệ môi 

trường
Tạ Đăng Thuần Khoa học và Kỹ thuật, 2022 Tham khảo 2022-2023

1037 Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải Cao Minh Thế giới, 2022 Tham khảo 2022-2023

1038 Muôn kiếp nhân sinh. T.1 Nguyên Phong
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2022 Tham khảo 2022-2023

1039 Muôn kiếp nhân sinh. T.2 Nguyên Phong
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2021 Tham khảo 2022-2023

1040 Cẩm nang phòng chống ngộ độc thực phẩm Nguyễn Văn Đức Quân đội nhân dân, 2020 Tham khảo 2022-2023

1041
Những sản phẩm khoa học công nghệ thời 

đại 4.0

Đoàn Kiến Quân; Liêu Xuân 

Nguyên; Lưu Tự Hồng; Lý Chí 

Phi; Phạm Văn Khiết ; biên 

Tri thức, 2020 Tham khảo 2022-2023

1042

Cuộc chiến công nghệ số : Apple, Google, 

Microsoft : trò chơi vương quyền trên không 

gian mạng

Arthur Charles Dân trí, 2019 Tham khảo 2022-2023

1043

Công ước quốc tế về vận tải hàng hóa bằng 

đường biển và vấn đề gia nhập của Việt 

Nam : sách chuyên khảo

Hoàng Văn Châu Lao động, 2015 Tham khảo 2022-2023

1044 Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1995 Nguyễn Anh Thái Giáo dục Việt Nam, 2021 Tham khảo 2022-2023

1045 Cẩm nang phòng chống ngộ độc thực phẩm Nguyễn Văn Đức Quân đội nhân dân, 2020 Tham khảo 2022-2023



1046 Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1995 Nguyễn Anh Thái Giáo dục Việt Nam, 2021 Tham khảo 2022-2023

1047
Nghiên cứu bản đồ các cửa sông, hải cảng 

Việt Nam thế kỷ XV
Dumoutier Gustave Nxb. Hà Nội, 2020 Tham khảo 2022-2023

1048 Rèn luyện tư duy phản biện Rutherford Albert Phụ nữ, 2022 Tham khảo 2022-2023

1049

Kỹ năng nói chuyện với mọi người ở mọi 

nơi, mọi lúc : bí quyết thành công trong giao 

tiếp

King Larry Phụ nữ, 2019 Tham khảo 2022-2023

1050 Giáo trình văn hóa truyền thông Trương Văn Minh
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2022 Tham khảo 2022-2023

1051
Những sản phẩm khoa học công nghệ thời 

đại 4.0

Đoàn Kiến Quân; Liêu Xuân 

Nguyên; Lưu Tự Hồng; Lý Chí 

Phi; Phạm Văn Khiết ; biên 

Tri thức, 2020 Tham khảo 2022-2023

1052 Hành vi khách hàng : lưu hành nội bộ Lê Phúc Loan [k.n.x.b.], 2020 Tham khảo 2022-2023

1053 Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1995 Nguyễn Anh Thái Giáo dục Việt Nam, 2021 Tham khảo 2022-2023

1054 Whiter than snow : a novel Dallas Sandra St. Martin's Press, 2010 Tham khảo 2022-2023

1055 Du lịch sinh thái Lê Huy Bá
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2016 Việt Nam học 2022-2023

1056
Địa lí du lịch - Cơ sở lí luận và thực tiễn 

phát triển ở Việt Nam
Nguyễn Minh Tuệ Giáo dục Việt Nam, 2021 Việt Nam học 2022-2023

1057 Giáo trình tổ chức sự kiện Trần Đức Thành Thống kê, 2017 Việt Nam học 2022-2023

1058 Giáo trình du lịch bền vững Nguyễn Thị Bích Ngọc Thống kê, 2010 Việt Nam học 2022-2023

1059 Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh khách sạn Trần Đức Thành Thống kê, 2017 Việt Nam học 2022-2023

1060 Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành Lê Thu Hương Thống kê, 2020 Việt Nam học 2022-2023

1061 Ẩm thực Việt Nam & thế giới Nguyễn Thị Diệu Thảo Phụ nữ, 2016 Việt Nam học 2022-2023



1062 Giáo trình nhập môn du lịch học Lê Thu Hương Giáo dục Việt Nam, 2015 Việt Nam học 2022-2023

1063 Giáo trình nhập môn du lịch học Lê Thu Hương Giáo dục Việt Nam, 2015 Việt Nam học 2022-2023

1064 Giáo trình tâm lý học du lịch Dương Đình Bắc Giáo dục Việt Nam, 2015 Việt Nam học 2022-2023

1065 Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh lữ hành Lê Thu Hương Giáo dục Việt Nam, 2015 Việt Nam học 2022-2023

1066 Giáo trình tổ chức sự kiện Trần Đức Thành Thống kê, 2017 Việt Nam học 2022-2023

1067 Giáo trình quản trị cơ sở lưu trú du lịch Hà Nam Khánh Giao Tài chính, 2021 Việt Nam học 2022-2023

1068 Sơ cấp cứu dã ngoại Phạm Văn Nhân Trẻ, 2022 Việt Nam học 2022-2023

1069
Giáo trình quản trị chiến lược trong tổ chức 

du lịch
Hà Nam Khánh Giao Tài chính, 2021 Việt Nam học 2022-2023

1070
Địa lí du lịch - Cơ sở lí luận và thực tiễn 

phát triển ở Việt Nam
Nguyễn Minh Tuệ Giáo dục Việt Nam, 2021 Việt Nam học 2022-2023

1071 Cẩm nang về tín ngưỡng, tôn giáo Đỗ Lan Hiền
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2018 Việt Nam học 2022-2023

1072 Sơ cấp cứu dã ngoại Phạm Văn Nhân Trẻ, 2022 Việt Nam học 2022-2023

1073
Quản trị khách sạn : biến đam mê thành dịch 

vụ hoàn hảo
Bùi Xuân Phong Dân trí, 2020 Việt Nam học 2022-2023

1074
Quản trị khách sạn : biến đam mê thành dịch 

vụ hoàn hảo
Bùi Xuân Phong Dân trí, 2020 Việt Nam học 2022-2023

1075 Giáo trình quản trị cơ sở lưu trú du lịch Hà Nam Khánh Giao Tài chính, 2021 Việt Nam học 2022-2023

1076 Giáo trình địa lý du lịch Phạm Thị Vân Anh Thống kê, 2018 Việt Nam học 2022-2023

1077
Đặc trưng và sắc thái văn hoá vùng - tiểu 

vùng ở Việt Nam
Huỳnh Công Bá Thuận Hóa, 2019 Việt Nam học 2022-2023



1078
Kỹ năng sơ cứu tai nạn nguy hiểm thường 

gặp
La Diệu Dân Nxb. Hà Nội, 2021 Việt Nam học 2022-2023

1079

Hướng dẫn đàm thoại tiếng Anh khi đi du 

lịch : kiến thức văn hóa về nước Anh và 

1200 câu thoại cần thiết

Larousse
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2020 Việt Nam học 2022-2023

1080
Giáo trình quản trị chiến lược trong tổ chức 

du lịch
Hà Nam Khánh Giao Tài chính, 2021 Việt Nam học 2022-2023

1081 Văn hóa du lịch Nguyễn Phạm Hùng
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2022 Việt Nam học 2022-2023

1082

Hướng dẫn đàm thoại tiếng Anh khi đi du 

lịch : kiến thức văn hóa về nước Anh và 

1200 câu thoại cần thiết

Larousse
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2020 Việt Nam học 2022-2023

1083
Các di tích lịch sử - văn hoá tín ngưỡng nổi 

tiếng Việt Nam
Nhóm Trí Thức Việt biên soạn Hồng Đức, 2019 Việt Nam học 2022-2023

1084
Cẩm nang trò chơi sinh hoạt tập thể thanh 

thiếu niên
Trương Hưởng Trẻ, 2022 Việt Nam học 2022-2023

1085 Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới Hoàng Phong Hà
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2016 Việt Nam học 2022-2023

1086 Tuyến điểm du lịch Việt Nam Bùi Thị Hải Yến Giáo dục Việt Nam, 2021 Việt Nam học 2022-2023

1087
3 phút sơ cứu : cách xử lý ban đầu giúp bạn 

kiểm soát các tai nạn thường gặp
Ngô Đức Hùng Thế giới, 2022 Việt Nam học 2022-2023

1088
Đàm thoại tiếng Anh trong xã giao, du lịch 

và công việc
Brougham Doris

Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2018 Việt Nam học 2022-2023

1089
Kỹ năng sơ cứu tai nạn nguy hiểm thường 

gặp
La Diệu Dân Nxb. Hà Nội, 2021 Việt Nam học 2022-2023

1090 Cẩm nang về tín ngưỡng, tôn giáo Đỗ Lan Hiền
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2018 Việt Nam học 2022-2023

1091 Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành Quang Lân ; biên soạn Hồng Đức, 2022 Việt Nam học 2022-2023

1092
Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt 

Nam
Ngô Đức Thịnh

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2022 Việt Nam học 2022-2023

1093 Văn hóa du lịch Nguyễn Phạm Hùng
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2022 Việt Nam học 2022-2023



1094
Kỹ năng sơ cứu tai nạn nguy hiểm thường 

gặp
La Diệu Dân Nxb. Hà Nội, 2021 Việt Nam học 2022-2023

1095 Văn hóa phong tục Hoàng Quốc Hải Phụ nữ Việt Nam, 2023 Việt Nam học 2022-2023

1096 Du lịch sinh thái Lê Huy Bá
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2016 Việt Nam học 2022-2023

1097 English for tourism and restaurants. B.2 Levin Frank
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2016 Việt Nam học 2022-2023

1098 English for tourism and restaurants. B.1 Levin Frank
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2016 Việt Nam học 2022-2023

1099
English for hotels and catering management 

: student's book

Hoang Ngoc Tue; Nguyen 

Minh Hà; Tran Thi Kim Hue
Giao thông vận tải, 2020 Việt Nam học 2022-2023

1100 English for tourism and restaurants. B.2 Levin Frank
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2016 Việt Nam học 2022-2023

1101 English for tourism and restaurants. B.1 Levin Frank
Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh,
2016 Việt Nam học 2022-2023

1102

Giáo trình phân tích dữ liệu bằng phần mềm 

SPSS : dành cho sinh viên khối ngành khoa 

học xã hội và nhân văn

Đỗ Văn Thắng
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2014 Xã hội học 2022-2023

1103 Xã hội số Nguyễn Đức Dũng ; dịch Thế giới, 2021 Xã hội học 2022-2023

1104 Giáo trình chính sách xã hội Nguyễn Tuấn Anh
Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2022 Xã hội học 2022-2023

1105
Phương pháp thống kê trong nghiên cứu xã 

hội
Lê Minh Tiến

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2021 Xã hội học 2022-2023

1106 Xã hội học Nguyễn Xuân Nghĩa
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2021 Xã hội học 2022-2023

1107
Pháp luật và đạo đức báo chí : sách chuyên 

khảo
Nguyễn Thị Trường Giang

Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2022 Xã hội học 2022-2023

1108 Xã hội học nhập môn Trần Hữu Quang Khoa học xã hội, 2019 Xã hội học 2022-2023



1109 Giáo trình điều tra xã hội học Trần Thị Kim Thu
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2011 Xã hội học 2022-2023

1110 Xã hội học tội phạm Trần Đức Châm
Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2018 Xã hội học 2022-2023

1111 Giáo trình xã hội học văn hóa Mai Thị Kim Thanh Nxb. Đà Nẵng, 2019 Xã hội học 2022-2023

1112
Giáo trình nhập môn truyền thông đa 

phương tiện
Đỗ Thị Thu Hằng

Thông tin và Truyền 

thông,
2022 Xã hội học 2022-2023

1113
Báo chí, truyền thông hiện đại : thực tiễn, 

vấn đề, nhận định
Tạ Ngọc Tấn

Chính trị Quốc gia Sự 

thật,
2021 Xã hội học 2022-2023

1114
Giáo trình tổ chức sản xuất sản phẩm truyền 

thông đại chúng
Đỗ Thị Thu Hằng

Thông tin và Truyền 

thông,
2022 Xã hội học 2022-2023

1115 Giáo trình lý thuyết xã hội học hiện đại Vũ Quang Hà
Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2010 Xã hội học 2022-2023

1116
Báo chí và truyền thông đa phương tiện : 

sách chuyên khảo
Nguyễn Thị Trường Giang

Đại học Quốc gia Hà 

Nội,
2021 Xã hội học 2022-2023

1117 Các quy tắc của phương pháp xã hội học Durkheim Émile Tri thức, 2019 Xã hội học 2022-2023

1118 Nghiên cứu dư luận xã hội Dương Thị Thu Hương
Thông tin và Truyền 

thông,
2021 Xã hội học 2022-2023

1119 Giáo trình điều tra xã hội học Trần Thị Kim Thu
Đại học Kinh tế Quốc 

dân,
2011 Xã hội học 2022-2023

1120 Xã hội số Nguyễn Đức Dũng ; dịch Thế giới, 2021 Xã hội học 2022-2023

1121
Kết cấu bê tông cốt thép (theo TCVN 5574-

2018). T.1, Cấu kiện cơ bản
Võ Bá Tầm

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2021 Xây dựng 2022-2023

1122
Kết cấu bê tông cốt thép (theo TCVN 5574-

2012). T.2, Cấu kiện nhà cửa
Võ Bá Tầm

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2022 Xây dựng 2022-2023

1123 Thẩm định dự án đầu tư công trong xây dựng Nghiêm Văn Dĩnh Xây dựng, 2022 Xây dựng 2022-2023

1124 Cơ học đất Võ Phán Xây dựng, 2021 Xây dựng 2022-2023



1125 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Đỗ Đình Đức Xây dựng, 2013 Xây dựng 2022-2023

1126 Môi trường trong xây dựng Lê Anh Dũng Xây dựng, 2019 Xây dựng 2022-2023

1127
Cơ sở địa chất công trình và địa chất thủy 

văn công trình
Nguyễn Hồng Đức Xây dựng, 2013 Xây dựng 2022-2023

1128 Thẩm định dự án đầu tư công trong xây dựng Nghiêm Văn Dĩnh Xây dựng, 2020 Xây dựng 2022-2023

1129 Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở Trần Đình Hiếu Xây dựng, 2021 Xây dựng 2022-2023

1130
Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm 

trong quản lý dự án đầu tư xây dựng
Nguyễn Thị Thu Hằng Xây dựng, 2019 Xây dựng 2022-2023

1131
Tính toán phân tích kết cấu và vật liệu ở 

trạng thái giới hạn
Lê Văn Cảnh Xây dựng, 2022 Xây dựng 2022-2023

1132 Thiết kế tổ chức thi công Lê Văn Kiểm Xây dựng, 2019 Xây dựng 2022-2023

1133 Kết cấu thép - Cấu kiện cơ bản Phạm Văn Hội Khoa học và Kỹ thuật, 2021 Xây dựng 2022-2023

1134

Phân tích kết cấu xây dựng theo phương 

pháp phần tử hữu hạn và ứng dụng trong 

phần mềm ANSYS

Lâm Thanh Quang Khải Xây dựng, 2019 Xây dựng 2022-2023

1135 Máy và thiết bị xây dựng Nguyễn Văn Hùng Xây dựng, 2020 Xây dựng 2022-2023

1136
Kết cấu bê tông cốt thép (theo TCVN 5574-

2012). T.2, Cấu kiện nhà cửa
Võ Bá Tầm

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2022 Xây dựng 2022-2023

1137
Kết cấu bê tông cốt thép (theo TCVN 5574-

2018). T.1, Cấu kiện cơ bản
Võ Bá Tầm

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh,
2021 Xây dựng 2022-2023

1138 Thẩm định dự án đầu tư công trong xây dựng Nghiêm Văn Dĩnh Xây dựng, 2022 Xây dựng 2022-2023


